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LỜI NÓI ĐẦU
Sự thay đổi của môi trường kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay đã làm thay đổi hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam nói chung và các Trường Cao đẳng công lập nói riêng. Sự gia tăng về số lượng và loại hình các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo ra rất nhiều sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng như mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với xã hội. Những thay đổi như vậy sẽ tạo ra rất nhiều sức ép và ảnh hưởng đến sự phát triển của các Trường Cao đẳng công lập khi phải chịu quá nhiều ràng buộc, nhất là sự ảnh hưởng của các cơ quan quản lý nhà nước và những ảnh hưởng không mong muốn đến sự phát triển chưa đáp ứng được kỳ vọng của xã hội đối với các Trường Cao đẳng công lập hiện nay. Để có bước đột phá phát triển lên tầm cao mới thì các Trường Cao đẳng công lập phải tự chủ bằng cách chuẩn bị, xây dựng lộ trình phù hợp và đề ra các giải pháp thiết thực nhất để thực hiện việc tự chủ nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đề án "Thực hiện cơ chế tự chủ hoạt động tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020-2025” được xây dựng với mục tiêu thực hiện thành công mô hình tự chủ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống tổ chức, quản lý hiệu quả hơn, tăng cường và nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo điều kiện triển khai và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn, tạo lập và phát triển các tiền đề đưa nhà trường thành một trường cao đẳng chất lượng cao được công nhận ở khu vực ASEAN và quốc tế. Thành công của Đề án này sẽ góp phần thúc đẩy việc nhân rộng mô hình ra các trường đại học, cao đẳng công lập khác trong hệ thống giáo dục nước nhà.
PHẦN I

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ HOẠT ĐỘNG

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP 
1. Sự cần thiết phải đổi mới quản lý giáo dục nghề nghiệp theo cơ chế tự chủ

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được định nghĩa là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công là các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công.
Xu hướng quản lý hệ thống giáo dục trên thế giới

Thực tiễn các nền kinh tế phát triển dẫn đầu thế giới hiện nay như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, hay sự vươn lên đầy mạnh mẽ của một số quốc gia Châu Á trong những thập kỷ gần đây như Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore đều không tách rời với thành công của hệ thống giáo dục đại học. Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao được coi là chìa khoá cho sự thành công và thịnh vượng một cách bền vững của mỗi quốc gia.

Theo báo cáo tổng quan về xu thế quản trị đại học trên thế giới của World Bank 2008 đã khái quát 4 mô hình quản trị đại học, thể hiện địa vị pháp lý của các cơ sở giáo dục đại học trong xã hội. Các mô hình này bao gồm: Mô hình nhà nước quản lý - kiểm soát hoàn toàn (state control) như ở các nước Mỹ Latinh, Malaysia trước đây; Mô hình bán tự chủ (semi-autonomous) như ở Pháp và New Zealand; Mô hình bán độc lập (semi-independent) như ở Singapore; Mô hình độc lập (independent) như ở Mỹ, Anh, Úc. Mỗi mô hình quản trị đại học đều thể hiện tính tự chủ ở các mức độ khác nhau, đối với mô hình nhà nước kiểm soát hoàn toàn thì các cơ sở giáo dục đại học vẫn được tự chủ ở mức độ nhất định trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tài chính. Ngược lại, mô hình độc lập (nhà nước giám sát) thể hiện rõ nhà nước chỉ đóng vai trò giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng đại học và duy trì mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm cao cho các cơ sở giáo dục đại học.
Thực tiễn cho thấy, cơ chế hoạt động tự chủ giúp cho các cơ sở giáo dục đại học vận hành tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học, tạo điều kiện để đa dạng hóa các hoạt động giáo dục đại học. Xu hướng chung trên toàn cầu hiện nay là chuyển dần từ mô hình nhà nước kiểm soát sang các mô hình có mức độ tự chủ cao hơn, sự thay đổi này thường được mô tả là chuyển từ hệ thống nhà nước kiểm soát sang hệ thống nhà nước giám sát. Nhật Bản là ví dụ điển hình khi đã thông qua Luật tập đoàn Đại học quốc gia vào năm 2003, đã giúp cho các cơ sở giáo dục đại học quốc gia được tự chủ theo luật định, với nhiều quyền lực được giao cho hội đồng quản trị và hiệu trưởng. Hội đồng quản trị được xem như cơ quan quyền lực cao nhất, quyết định các chính sách, chiến lược, định hướng phát triển và giám sát các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, chịu trách nhiệm trước nhà nước và xã hội. Trong khi, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm điều hành, quản lý các công việc hàng ngày và thực thi các chính sách, định hướng của hội đồng quản trị.

Với xu hướng quốc tế ngày càng tăng cường quyền tự chủ của các trường học công, thông qua việc chuyển các trường thành những tổ chức tự quản theo mô hình bán độc lập hoặc/và độc lập. Với sự thay đổi này, thì GDNN không thể nằm ngoài quy luật phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân, cần phải có sự chuyển biến mạnh mẽ sang cơ chế tự chủ, chuyển từ hệ thống nhà nước kiểm soát chi tiết sang hệ thống nhà nước chỉ đạo và giám sát. Nói cách khác, nhà nước trao quyền tự chủ nhiều hơn cho cơ sở GDNN, nhất là Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhà trường trong hoạt động đào tạo của trường, đây chính là tạo môi trường tự chủ. Đồng thời huy động nguồn lực phát triển trường và quy định quyền tự chủ của cơ sở GDNN đối với các hoạt động đào tạo và quản lý tài sản trong nhà trường.
2. Quan điểm, mục tiêu phát triển GDNN tại Việt Nam

· Quan điểm phát triển GDNN tại Việt Nam

· Phát triển GDNN là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của đất nước.

· Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN cần chú trọng cả quy mô, cơ cấu và chất lượng đào tạo; kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, đảm bảo tính ổn định của hệ thống nhưng cần tầm nhìn dài hạn; nâng chất lượng GDNN từng bước đạt chuẩn khu vực và quốc tế để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong nước và hội nhập với thị trường lao động khu vực và thế giới.

· Phát triển hệ thống GDNN theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt với nhiều phương thức và trình độ đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cấp kỹ năng nghề nghiệp suốt đời của người lao động để đáp ứng yêu cầu của vị trí làm việc, giảm tình trạng thất nghiệp và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập và đời sống cho người lao động; Phát triển hệ thống GDNN cần sự tham gia của Nhà nước với ưu tiên bố trí ngân sách cho GDNN trong tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; sự tham gia của các đối tác trong và ngài nước.
· Gắn kết chặt chẽ GDNN với nhu cầu của thị trường lao động và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; lấy sự chấp nhận của thị trường lao động là thước đo của hiệu quả GDNN; chú trọng đào tạo thường xuyên, đào tạo cập nhật, đào tạo lại và đào tạo tại doanh nghiệp để phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp nhằm duy trì việc làm bền vững cho người lao động và nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp; có chính sách đầu tư phát triển GDNN đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách, đối tượng dễ bị tổn thương, tạo cơ hội cho mọi người lao động học nghề, lập nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo thực hiện công bằng xã hội.

· Phát triển GDNN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là của ngành lao động thương binh và xã hội các cấp, của doanh nghiệp và người dân.

· Mục tiêu phát triển GDNN

Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và hiệu quả của GDNN; phát triển hệ thống GDNN với nhiều phương thức và trình độ đào tạo nghề nghiệp, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

3. Thực trạng hệ thống quản lý giáo dục nghề nghiệp trong nước 

Hệ thống GDNN đã và đang thực hiện đổi mới khá mạnh mẽ, đồng bộ. Các điều kiện bảo đảm chất lượng GDNN như chương trình đào tạo, nhà giáo, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo… được cải thiện, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa. Kỹ năng nghề nghiệp của người tốt nghiệp các cơ sở GDNN đã được nâng lên. Hơn 80% người học tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Ở một số ngành, nghề và một số cơ sở GDNN, tỷ lệ này đạt gần 100%.

Để tạo điều kiện cho hoạt động GDNN phát triển, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này đã từng bước được bổ sung, hoàn thiện. Luật Giáo dục năm 2005 đã có một mục riêng quy định về GDNN. Trên cơ sở đó, Luật Dạy nghề đã được Quốc hội khóa XI thông qua, tạo nền tảng pháp lý và thuận lợi cho hoạt động đào tạo nghề phát triển phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, đã hình thành mạng lưới các cơ sở đào tạo nghề nghiệp rộng khắp cả nước, đa dạng về loại hình và ngành nghề đào tạo. Quy mô và chất lượng đào tạo nghề không ngừng tăng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, qua đó, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở GDNN đến năm 2030 theo hướng phân tầng cơ sở GDNN: Tầng cơ sở GDNN chất lượng cao được Nhà nước đầu tư trọng điểm; Tầng  cơ sở GDNN  tự chủ gắn với đặt hàng của Nhà nước và doanh nghiệp; Tầng cơ sở GDNN đặc thù được Nhà nước đầu tư, giao kinh phí hoạt động thường xuyên theo Đề án phát triển và nâng cao chất lượng đã được phê duyệt…
Bên cạnh sự phát triển nhanh chóng về quy mô và sự đa dạng hóa của hệ thống GDNN thì GDNN cũng còn gặp những khó khăn nhất định như cơ chế quản lý hệ thống hoạt động chưa kịp đổi mới, việc triển khai tự chủ đối với cơ sở GDNN còn chậm, chưa phù hợp với đòi hỏi của sự phát triển. Sự bất cập này thể hiện ở những mặt sau: 

( Cơ chế điều hành tập trung

Luật Giáo dục 2005 và Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định rõ quyền tự chủ của các cơ sở GDNN, tuy nhiên trong thực tế, mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở GDNN hiện nay còn bị giới hạn. Các cơ quan chức năng quản lý hệ thống GDNN về cơ bản vẫn đang điều hành và kiểm soát mọi mặt hoạt động các cơ sở GDNN theo một cơ chế tập trung bao cấp. Mức độ tự chủ của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập hiện nay bị bó hẹp bởi các cấp quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tuyển sinh, ngành học, chương trình đào tạo và tài chính thông qua hàng loạt các văn bản dưới luật về công tác đào tạo, về quản lý nghiên cứu khoa học, về cơ chế quản lý và nhân sự  từ đó các trường chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo và khai thác được thế mạnh vốn có của các Trường.

( Cơ chế tài chính chưa hợp lý

Mặc dù được thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp lý khác, nhưng do sự thiếu hợp lý trong chính sách và cơ chế tài chính hiện nay như việc giao tự chủ tài chính nhưng không được giao tự chủ về mức thu học phí, các cơ sở đào tạo vẫn phải thực hiện mức thu học phí trong trần quy định thấp, không bù đắp đủ chi phí hoạt động thường xuyên nên việc thực hiện tự chủ tài chính không thực chất. Vì vậy, các trường cao đẳng công lập đang đứng trước nguy cơ không đủ kinh phí chi trả hợp lý cho những hoạt động thường xuyên, trong đó chưa đề cập đến việc tái đầu tư để giữ vững và nâng cao chất lượng theo xu hướng hội nhập quốc tế. Các bất cập trong cơ chế tài chính đối với trường công lập thể hiện ở những mặt sau đây: 

· Kinh phí đầu tư cho đào tạo từ ngân sách nhà nước và từ học phí không đủ chi phí hoạt động, do vậy các trường buộc phải cắt giảm một phần kinh phí dành cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, ngoài ra các trường công lập gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ cán bộ, giảng viên giỏi vì không có đủ nguồn tài chính để cải thiện thu nhập cho giảng viên, không thu hút và giữ được những giảng viên có trình độ cao, chuyên tâm tham gia giảng dạy. 

· Các cơ sở GDNN chưa chủ động trong việc huy động và sử dụng các nguồn kinh phí xã hội do rào cản về mặt pháp lý, chưa làm rõ trách nhiệm chia sẻ kinh phí đào tạo giữa Nhà nước, xã hội và người học, chưa khuyến khích các trường đầu tư cơ sở vật chất, tạo ra sự thiếu bình đẳng về điều kiện phát triển với các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài. “Sản phẩm” sau đào tạo của các cơ sở GDNN do doanh nghiệp trực tiếp sử dụng, trong khi đó chưa có chính sách hay quy định nào gắn trách nhiệm chia sẻ kinh phí hoạt động của doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo.
· Quy định khung học phí hiện nay là thiếu bình đẳng, hạn chế năng lực cạnh tranh của các trường cao đẳng công lập. Nhìn tổng thể thì suất chi đào tạo tính trên đầu sinh viên thấp hơn rất nhiều lần so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Do đó, toàn bộ nguồn thu phục vụ đào tạo, ngay cả khi áp dụng mức tối đa theo khung học phí của Chính phủ không thể đủ cân đối cho chi thường xuyên phục vụ đào tạo. Tuy nhiên, các trường đang trong cảnh thu không đủ bù chi do mức học phí quá thấp so với chi phí đào tạo thực tế, trong khi đó đặc thù các trường đào tạo nghề phải cần đầu tư rất lớn về máy móc thiết bị, vật tư thực hành.
· Nhà nước chưa phát huy được việc sử dụng ngân sách nhà nước như một công cụ điều chỉnh kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường, theo hướng ưu tiên các ngành nghề đào tạo xã hội có nhu cầu cao, cắt giảm mức hỗ trợ đào tạo đối với các ngành nghề xã hội đã có đủ, hoặc đang thừa, sử dụng ngân sách nhà nước như một công cụ để điều chỉnh sự mất cân đối về ngành nghề đào tạo trong GDNN, dẫn đến còn mất cân đối giữa các ngành nghề đào tạo. 
· Việc kiểm soát và lệ thuộc về nguồn tài chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khó khăn trong công tác quản lý tại các Trường Cao đẳng công lập. Nguồn kinh phí của Nhà nước cấp thường xuyên đến chậm do sự xét duyệt phức tạp (thường đến tháng 3 hàng năm các Trường mới nhận được những khoản ngân sách đầu tiên), do vậy các Trường thường rất khó khăn trong việc sử dụng nguồn tài chính của mình và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Nhà trường.

· Nguồn kinh phí hạn chế cũng tác động không nhỏ đến hoạt động nghiên cứu khoa học của các Trường. Các Trường cao đẳng có thể được đầu tư lớn về trang thiết bị nhưng kinh phí hoạt động thường xuyên thì lại không được cung cấp hoặc cung cấp quá chậm, phải trải qua rất nhiều thủ tục hành chính, tài chính phức tạp mới có thể tiếp cận hoặc giải ngân, do vậy làm giảm động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, hay chỉ nghiên cứu sơ sài, qua loa để hoàn thành nhiệm vụ.

· Thu nhập của đội ngũ giảng viên tại các Trường Cao đẳng công lập từ nguồn kinh phí nhà nước chính thức thường rất thấp, không tương xứng với công sức bỏ ra. Thu nhập của giảng viên có từ các nguồn: Lương cơ bản theo hệ số nhà nước, thêm phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ, thu nhập tăng thêm (mức chi tùy vào khả năng của từng trường, khoảng từ 0,5 đến 1,5 lần mức lương Nhà nước trả). Có thể thấy, mức thu nhập bình quân của Giảng viên các Trường Cao đẳng công lập thấp hơn nhiều so với mức thu nhập bên ngoài thị trường trong các ngành kinh tế khác. Vì vậy, các Giảng viên có trình độ, có kinh nghiệm đều được các cơ sở giáo dục ngoài công lập mời tham gia giảng dạy thỉnh giảng để có thêm thu nhập đã làm cho giảng viên bị quá tải không có điều kiện tự bồi dưỡng bản thân hoặc không chú trọng công việc giảng dạy chính tại Trường họ đang công tác. Thậm chí một số giảng viên đã từ bỏ các Trường công lập để chuyển sang làm Giảng viên cơ hữu cho các Trường ngoài công lập với mức thu nhập hàng tháng cao hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm tuy đã có sự thay đổi nhưng chưa thực sự hấp dẫn về đãi ngộ nên việc thu hút các nguồn lực bên ngoài có trình độ trở thành Giảng viên giảng dạy tại các cơ sở công lập còn hạn chế.

Từ những bất cập đó, nhìn dưới góc độ toàn hệ thống GDNN, có thể nhận thấy cơ chế quản lý hiện thời đã không còn phù hợp với một hệ thống GDNN đang phát triển nhanh, đa dạng, và phức tạp như hiện nay, đã đến lúc các Trường Cao đẳng công lập phải tự chủ vì để đáp ứng các quy luật giá trị và quy luật cạnh tranh của nền kinh tế thị trường; phải tự chủ để có sản phẩm đa dạng, đảm bảo chất lượng phù hợp nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường lao động trong nền kinh tế thị trường. 
 Do vậy, các cơ sở GDNN công lập Việt Nam nói chung, trong đó, có Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cần có cơ chế tự chủ hơn để tận dụng những lợi thế, tiềm năng vốn cố, xây dựng và phát triển Nhà trường ngang tầm với khu vực và thế giới.

4. Tự chủ của các trường công lập
4.1.  Tự chủ là chìa khoá của đổi mới quản lý GDNN
Luật Giáo dục nghề nghiệp được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII thực sự tạo nên sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Tại Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐ ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp, trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tự chủ của các cơ sở GDNN gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế đánh giá độc lập, sự kiểm soát của nhà nước, giám sát của xã hội:
· Thực hiện tự chủ toàn diện; chuyển đổi hoạt động của các cơ sở GDNN công lập đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp; kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính, tổ chức nhân sự và thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đào tạo những ngành nghề có khả năng xã hội hóa cao trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn.
· Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình, tăng cường sự kiểm tra, giám sát của nhà nước và xã hội. Đối với các cơ sở GDNN đang hoạt động có hiệu quả, có khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì tiếp tục triển khai thực hiện đào tạo theo quy định hiện hành sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030.

Việc giao và thực thi tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở GDNN, trong đó có các trường cao đẳng công lập sẽ thúc đẩy sự phát triển hệ thống theo sự vận động mang tính quy luật tự nhiên trong một thị trường giáo dục đào tạo cạnh tranh lành mạnh, có định hướng rõ ràng của Nhà nước, đảm bảo kiểm soát, giám sát về chất lượng từ phía Nhà nước, xã hội và người học. 

4.2.  Nội dung tự chủ và tự chịu trách nhiệm
a. Tự chủ của trường cao đẳng công lập có thể được hiểu là sự chủ động trong quản lý của các trường cao đẳng trên 3 phương diện cơ bản:

· Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ: là sự chủ động trong hai nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất là hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Các trường cao đẳng cần được tự quyết về ngành học và chương trình đào tạo, số lượng và phương thức tuyển sinh, các tiêu chuẩn học thuật và chất lượng.

· Tự chủ về tổ chức và nhân sự: là sự chủ động trong mô hình tổ chức và phương thức quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của nhà trường. Các trường cao đẳng cần được tự quyết định và chủ động việc xây dựng cơ cấu tổ chức, thành lập và giải thể các đơn vị trực thuộc, tuyển dụng, bổ nhiệm, đãi ngộ nhân tài, đồng thời xây dựng một chiến lược phát triển nguồn nhân lực có tầm nhìn và định hướng rõ ràng.

· Tự chủ về tài chính: là sự chủ động trong việc đảm bảo quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính cho các hoạt động của trường. Các trường cao đẳng cần được chủ động và tự quyết định khai thác, tìm kiếm các nguồn tài chính, sử dụng các nguồn lực tài chính hiện có và đầu tư cho tài sản tương lai, cân đối các nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo hệ thống tài chính minh bạch, tuân thủ pháp luật và phi lợi nhuận, góp phần sử dụng hiệu quả hơn đầu tư của Nhà nước và của xã hội.


Tự chủ của các trường cao đẳng không thể tách rời sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và đảm bảo các yêu cầu chính đáng của người học, tức là các trường phải tự chịu trách nhiệm trước người học và xã hội. 

b. Tự chịu trách nhiệm của các trường thể hiện trên 3 phương diện:

· Trách nhiệm với người học, với xã hội là trách nhiệm đảm bảo chất lượng như cam kết và trách nhiệm sử dụng hiệu quả và minh bạch kinh phí đóng góp của người học và của xã hội. Thông qua cơ chế công khai, người học cũng như người sử dụng lao động có điều kiện giám sát việc thực hiện các cam kết của các trường về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và các nguồn lực đảm bảo chất lượng đào tạo. Việc không thực hiện đúng cam kết đã công khai sẽ nhanh chóng bị mất sinh viên vào trường và đánh mất cả niềm tin của người tuyển dụng lao động, đánh mất niềm tin của các nhà đầu tư và sự tín nhiệm của xã hội.

· Trách nhiệm với Nhà nước bao gồm trách nhiệm đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường theo sứ mạng đã công bố và trong khuôn khổ của pháp luật, trách nhiệm sử dụng kinh phí của Nhà nước một cách hiệu quả và minh bạch, trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Trong cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hội đồng trường, các tổ chức tư vấn ngành nghề, hội đồng khoa học sẽ đóng vai trò là các cơ quan giám sát về chất lượng hoạt động của trường cao đẳng, giúp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm định chất lượng, đánh giá phân loại các trường cao đẳng công khai, minh bạch và chính xác.

· Trách nhiệm đối với bản thân Nhà trường: Trong cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm, uy tín và sự phát triển của trường phụ thuộc một cách quyết định vào năng lực lãnh đạo, quản lý và trình độ chuyên môn của chính đội ngũ cán bộ của chính nhà trường. 


Tóm lại, cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm cao đẳng không những mang lại sự phát triển mạnh mẽ cho bản thân mỗi trường cao đẳng, thúc đẩy trách nhiệm của các trường với sự phát triển của xã hội và đất nước và thông qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của cả hệ thống giáo dục nước nhà.

4.3. Tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các trường cao đẳng công lập

Không riêng gì hệ thống cơ sở GDNN, hiện tất cả các trường là đơn vị sự nghiệp công đều phải thực hiện cơ chế tự chủ theo nhiều cấp độ gồm: Tự chủ một phần, tự chủ chi thường xuyên, hay tự chủ chi đầu tư. Gần đây, khái niệm tự chủ được mở rộng mang tính chất toàn diện, từ tự chủ chỉ tiêu nhiệm vụ đến tổ chức bộ máy và biên chế, đổi mới cơ chế tài chính…
Không giống với các trường cao đẳng tư thục, do trường cao đẳng công lập có chủ sở hữu là Nhà nước, nên mọi hoạt động của trường cao đẳng công lập đều gắn chặt với quyền lợi và trách nhiệm của Nhà nước và xã hội. Một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của các trường cao đẳng công lập là nguyên tắc phi lợi nhuận, vì thế ngay cả khi trao quyền tự chủ toàn diện cho các trường cao đẳng công lập, Nhà nước cần giữ vững quyền kiểm soát, cũng như trách nhiệm bảo trợ hoạt động của các trường, tạo điều kiện để đảm bảo sự phát triển bền vững của các trường cao đẳng công lập theo định hướng phát triển chung của đất nước.

a. Trách nhiệm của Nhà nước

Trong cơ chế tự chủ, Nhà nước, thay cho việc điều hành tập trung, bao cấp theo kiểu mệnh lệnh hành chính như trước đây, sẽ định hướng, hỗ trợ, đầu tư và thúc đẩy phát triển thông qua các chương trình, chủ trương, chính sách cụ thể. Trong quá trình hoạt động, các trường cao đẳng công lập cần đảm bảo sự phát triển bền vững theo định hướng của Nhà nước, do vậy Nhà nước vẫn phải đầu tư kinh phí theo mục tiêu cụ thể, chẳng hạn sử dụng những chính sách đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích về tài chính hoặc về cơ sở vật chất để các trường cao đẳng công lập đào tạo những ngành tiềm năng, phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn của nền kinh tế. Có thể  hiểu rằng, tự chủ không phải là giảm ngân sách, thậm chí, ngân sách dành cho giáo dục nghề nghiệp sẽ tăng hơn và quản lý theo hướng thay đổi cách thức, quản lý trên hiệu quả đầu ra, thay vì cấp phát bình quân và dàn trải, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, quy định tự chủ trên các góc độ chỉ tiêu nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn, tài chính, nhân sự tổ chức bộ máy. Thông qua việc giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Nhà nước có thể giúp các trường cao đẳng công lập phát huy hết những thế mạnh về năng lực nghiên cứu, đặc biệt trong những ngành nghiên cứu mũi nhọn, khoa học của tương lai, gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học với phục vụ nhu cầu kinh tế - xã hội của đất nước.

b. Cơ chế kiểm soát của Nhà nước

Tương tự như các doanh nghiệp nhà nước, trước hết các trường công lập vẫn phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, theo những thể chế đã ban hành và theo định hướng phát triển của Nhà nước. Cơ chế quản lý tập trung, cơ chế kiểm soát đầu vào được thay thế dần bằng kiểm soát thực hiện mục tiêu cam kết. Thông qua Hội đồng trường, toàn bộ các hoạt động của trường được định hướng, kiểm tra và giám sát chặt chẽ. Cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước, chức năng kiểm soát còn được thực hiện bởi các tổ chức độc lập như các cơ quan kiểm toán (về tài chính), các tổ chức hiệp hội ngành nghề về chuyên môn, và các tổ chức xã hội khác nhau như báo chí, truyền thông… Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai các công cụ kiểm soát như hệ thống kiểm định chất lượng cơ sở GDNN, kiểm định chương trình đào tạo, xây dựng định mức kỹ thuật và thực hiện quy chế công khai, những biện pháp này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng có hiệu quả trong cơ chế tự chủ. 
4.4.  Điều kiện cần  thực hiện tự chủ tại các trường cao đẳng công lập

Trong điều kiện của các trường trong hệ thống GDNN hiện nay, không phải trường cao đẳng công lập nào cũng có điều kiện và khả năng thực hiện tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Sự phân tầng các cơ sở GDNN công lập để đổi mới giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm là phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ. Để thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội đối với các trường cao đẳng công lập, không chỉ dựa vào khả năng tài chính của trường, mà cần phải đánh giá về năng lực quản lý, trình độ đội ngũ giảng viên, nhóm ngành đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và chất lượng đầu ra. Để có khả năng thực hiện quyền tự chủ trong giai đoạn hiện nay, các trường phải đảm các điều kiện cần như sau:

· Hoạch định chiến lược phát triển Nhà trường đúng hướng, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, của quốc gia và xu hướng phát triển của thế giới. 
· Đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực quản lý, xây dựng hệ thống quy chế làm việc và các công cụ quản lý hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường, có trình độ chuyên môn vững, có khả năng nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo hướng tới chuẩn mực khu vực ASEAN và quốc tế.

· Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đủ về số lượng, đa dạng về chủng loại, đáp ứng tính mới, tính hiện đại (phòng học, cơ sở hạ tầng thông tin, phòng thí nghiệm thực hành giảng dạy và nghiên cứu, thư viện, nhà xưởng, đất đai,…).

· Năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ cao, có khả năng đề xuất, xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu độc lập và thu hút các nguồn kinh phí lớn đầu tư cho nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.

Theo báo cáo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trong hệ thống nghề nghiệp hiện nay hiện có 3 trường đã thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ trên các góc độ rộng gồm chỉ tiêu nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn, tài chính, nhân sự tổ chức bộ máy đó là Trường cao đẳng Công nghệ Quy Nhơn, Trường cao đẳng Lilama II và Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, qua đánh giá của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp mặt tích cực nhất là các trường được quyết định trong hoạt động, đặc biệt liên quan tới chỉ tiêu nhiệm vụ, chi tiêu tài chính, sắp xếp lại nhân sự, thể hiện được tính năng động, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động. Vì vậy, đối với các trường cao đẳng công lập hiện đã và đang có các điều kiện đáp ứng mô hình hoạt động tự chủ được phép chuyển sang cơ chế tự chủ hoạt động để vận động, chuyển mình theo quy luật cung - cầu, trở nên năng động hơn, đào tạo những nghề mà xã hội cần, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
5. Những cơ sở pháp lý xây dựng đề án

1. Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;
2. Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp;

3. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

4. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

6. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

7. Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;
8. Căn cứ Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006;

9. Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐB ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030;

10.   Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020; 

11. Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về  Điều lệ trường Cao đẳng. 

PHẦN II
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ,
TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 03 tháng 02 năm 2005 theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quá trình hình thành và phát triển Nhà trường qua các thời kỳ sau:
· 1983: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Trường phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại theo Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983. 
· 1985: Tổng cục Dạy nghề thành lập Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng Quyết định số 166/DN-KH1 ngày 29 tháng 7 năm 1985.

· 1986: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục chuyên nghiệp Thành phố theo Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986.

· 1995: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đổi tên Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố theo Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995.

· 1999: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố theo Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999.

· 2005: Bộ Giáo dục – Đào tạo thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005.
· 2017: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đổi tên Trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-BLĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 6190/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020. Để triển khai thực hiện cơ chế tự chủ trong phạm vi được giao, trên cơ sở các quy định về chính sách, chế độ, tài chính, Nhà trường xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với hoạt động Nhà trường, hàng năm tổ chức lấy ý kiến từ cán bộ giảng viên và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế và tình hình ngân sách. Các nguồn kinh phí được sử dụng ưu tiên cho các hoạt động phục vụ công tác đào tạo và nâng cao thu nhập cho cán bộ - viên chức - người lao động. Để duy trì các hoạt động thường xuyên và bổ sung thêm trang thiết bị, Nhà trường đã tăng cường hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế, tìm kiếm các dự án về cho Trường; đồng thời quan tâm việc cải thiện thu nhập, ổn định đời sống cán bộ giảng viên yên tâm công tác và cống hiến cho Trường.

Việc thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ tại Nhà trường đã mang lại hiệu quả nhất định, khai thác tối đa điểm mạnh, khả năng sáng tạo, năng lực tự chủ của Nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được từ việc thực hiện tự chủ, cũng còn những bất cập, hạn chế do các hoạt động trên thực tế chưa được thực sự tự chủ hoàn toàn để phát triển Nhà trường ổn định và bền vững.
1. Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

1.1. Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo 

a. Công tác tuyển sinh

Nhà trường thực hiện tuyển sinh từng ngành, nghề theo chỉ tiêu do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Xác định công tác tuyển sinh là điều kiện sống còn của Nhà trường nên ngay từ đầu năm học, Trường đã xây dựng kế hoạch chiến lược truyền thông và sử dụng đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm làm công tác tư vấn, với chiến lược, chiến thuật hợp lý và sự quyết tâm của tập thể Nhà trường công tác tuyển sinh trong những năm gần đây đạt kết quả rất cao.

Bảng 01- KẾT QUẢ TUYỂN SINH
ĐVT: Sinhviên
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	3.313/3.300
	3.924/3.800
	4.898/4.800
	5.479/5.475
	5.871/5.475


Ghi chú: (số thực hiện/chỉ tiêu)
Thành công trong công tác tuyển sinh góp phần nâng cao qui mô đào tạo tăng dần theo từng năm:

Bảng 02- QUY MÔ ĐÀO TẠO
ĐVT: Sinh viên

	STT
	Bậc đào tạo
	2014 - 2015
	2015 - 2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	1
	Cao đẳng
	2.466
	4.148
	7.951
	9.226
	9.669
	9.896

	2
	Trung cấp
	584
	1.150
	2.764
	4.033
	5.099
	5.268

	Tổng cộng
	3.050
	5.298
	10.715
	13.259
	14.768
	15.164


Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép đào tạo 50 ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp; trong đó có 44 chương trình đào tạo bậc cao đẳng, 44 chương trình đào tạo bậc trung cấp; các loại hình đào tạo gồm: hệ đào tạo chính qui, chất lượng cao, ngành trọng điểm (02 ngành cấp độ quốc tế, 02 ngành cấp độ khu vực ASEAN, 03 ngành cấp độ quốc gia) và đào tạo chất lượng cao song hành cùng doanh nghiệp. Ngành, nghề đào tạo tại Trường rất đa dạng gồm các nhóm ngành kỹ thuật, kinh tế, dịch vụ và ngoại ngữ.  Bên cạnh đó, Trường còn mở nhiều  lớp dạy nghề ngắn hạn, bồi dưỡng tay nghề, thi lấy chứng chỉ bậc thợ phục vụ nhu cầu người học. Tổng số sinh viên các bậc học, ngành học của Trường hiện nay là trên 15.000 người (chưa kể các lớp đào tạo ngắn hạn). Trường tiếp tục mở rộng quy mô ngành nghề, cũng như các phương thức đào tạo để ngày càng đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu học tập của xã hội, đặc biệt là nhu cầu đào tạo đối tượng là học sinh THCS, bộ đội xuất ngũ có nhu cầu học tại Trường. Ngoài các phương thức đào tạo truyền thống, Trường đã tổ chức giảng dạy theo hình thức trực tuyến với các môn học lý thuyết và đang hoàn thiện các điều kiện xin phép tổ chức đào tạo hệ từ xa các chương trình cao đẳng và trung cấp. Phương thức đào tạo từ xa sẽ mở thêm cơ hội học tập cho nhiều đối tượng có nhu cầu học tập nhưng gặp nhiều khó khăn khi phải học theo phương thức truyền thống, đặc biệt là các cán bộ, công nhân viên và người lao động có nhu cầu nâng cao trình độ ở vùng sâu, vùng xa,…

Năm 2020, Nhà trường hợp tác đào tạo song hành cùng công ty VinFast là mô hình liên kết đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành Cơ điện tử và Kỹ thuật Ô tô. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành của trường và Kỹ thuật viên của VinFast. Nhà trường đang tiếp tục triển khai hình thức đào tạo này đối với các ngành nghề còn lại đang đào tạo tại Trường, hiện nay đã ký Bản ghi nhớ với Tập đoàn Toyota Logictics, Honda Win, Mitsubishi, Merceders-BenZ… 

Ngoài ra, nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Cơ khí, Điện – Điện tử theo phương pháp tiếp cận CDIO tiến tới kiểm định theo chuẩn ABET; biên soạn chương trình đào tạo 12 ngành chất lượng cao, đẩy mạnh công tác đào tạo chất lượng cao, nâng cao vị thế và thương hiệu của Nhà trường. 

Năm học 2019-2020, Trường đã tổ chức đào tạo thí điểm khóa đầu tiên 1 lớp (16 sinh viên) ngành Công nghệ Ô tô theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức, giảng viên tham gia giảng dạy cho khóa học được cử đi tập huấn bồi dưỡng tại Đức. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được 02 Bằng tốt nghiệp của Việt Nam và của Đức, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có cơ hội làm việc ở trong nước và ngoài nước.
Trong những năm qua, mặc dù Nhà trường đã rất nỗ lực trong việc tạo thêm nhiều cơ hội học tập cho các đối tượng người học nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của xã hội. Các trường đại học luôn có sự thay đổi phương thức tuyển sinh theo hướng mở rộng, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển sinh cũng như chất lượng đầu vào của các trường cao đẳng thuộc khối GDNN. Việc triển khai hình thức học trực tuyến giúp cho việc dạy, học linh hoạt hơn và cũng nhằm mục đích từng bước triển khai hoạt động đào tạo của Trường theo mô hình “Nhà trường thông minh”, tuy nhiên vẫn còn một số SV chưa đủ điều kiện học theo hình thức này vì các vùng sâu, vùng xa hệ thống mạng yếu, việc trang bị máy tính cá nhân còn gặp khó khăn.
1.2. Về nghiên cứu khoa học
Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học của Trường phải đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Trước đây công tác nghiên cứu khoa học của Trường chỉ tập trung vào việc biên soạn giáo trình, cải tiến phương pháp đào tạo, đề xuất sáng kiến phục vụ công tác đào tạo, từ năm 2016 trở lại đây, Nhà trường động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo chuyển sang hướng nghiên cứu thiết kế mô hình, sáng chế thiết bị gắn với chương trình đào tạo, sản phẩm từ các đề tài nghiên cứu khoa học đã được đưa vào phục vụ giảng dạy đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Một số công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu: 

· Mô hình máy phay CNC, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V năm 2016.

· Mô hình bảo trì và sửa chữa máy tiện CNC, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V năm 2016.

· Hệ thống IoT điều khiển và giám sát mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT, Giải khuyến khích – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019.
· Mô hình trang bị điện máy tiện CNC, Giải khuyến khích – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019.

· Mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số tự động được điều khiển và giám sát bằng hệ thống IoT, đạt giải Nhì – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019.

· Mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chẩn đoán bằng wifi hoặc 3G trên smart phone, đạt giải Nhì – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019 và cấp toàn quốc lần thứ VI năm 2019.

· Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019 và cấp toàn quốc lần thứ VI năm 2019.

· Mô hình hệ thống điện trên Ô tô có chức năng giám sát – hệ thống mạng CAN và cổng GATEWAY, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019 và cấp toàn quốc lần thứ VI năm 2019.

Công tác nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ - giảng viên, năm 2020, tham gia cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Giảng viên khoa Điện – Điện tử đã hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên chế tạo thành công “Máy đo thân nhiệt tích hợp máy rửa tay tự động kết hợp khai báo y tế”, đưa vào sử dụng kịp thời, rất hiệu quả.
Trong 5 năm qua Trường đã chủ trì và triển khai thực hiện được 148 đề tài (14 đề tài cấp cấp Thành phố, 134 đề tài cấp Trường). Việc thông tin và phổ biến kết quả nghiên cứu cũng đã được các giảng viên quan tâm, thể hiện qua số lượng bài báo đăng tải trong nước và quốc tế. Từ 2015 đến 2020, tổng số bài báo do cán bộ, giảng viên của Trường thực hiện là 292 bài, trong đó 101 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài.

Thành quả của công tác nghiên cứu khoa học xuất phát từ  nhiều yếu tố như sự năng động của đội ngũ nhà giáo, sự hỗ trợ đắc lực của Ban Giám hiệu Nhà trường và các ý kiến đóng góp rất có giá trị của các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, trường cao đẳng, đại học trong nước và ngoài nước thông qua các hội thảo do Trường tổ chức: 

· Năm 2016, Tổ chức 02 lần Hội thảo với chủ đề hợp tác với doanh nghiệp đã huy động nhiều doanh nghiệp trợ cấp học bổng, ký 9 bản ghi nhớ hợp tác trong liên kết đào tạo và tài trợ trang thiết bị, học bổng cho Trường với tổng trị giá 1.587.276.000 đồng.

· Năm 2017 Hội thảo với chủ đề “Phát triển trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM theo mô hình trường chất lượng cao trong bối cảnh CMCN 4.0 và định hướng đổi mới GDNN” có sự tham gia của các nhà khoa học nước ngoài với 38 bài tham luận (trong đó có 04 bài tham luận của chuyên gia nước ngoài).

· Năm 2018, Nhà trường tổ chức Hội nghị quốc tế đầu tiên làm tiền đề thực hiện dự án xây dựng Nhà trường thông minh. Hội nghị đã thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước, các tập đoàn, các doanh nghiệp tham gia, đặc biệt là sự tham dự của 300 sinh viên của trường đã giúp các em có nhận thức đúng về sự tiến bộ của khoa học công nghệ đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, giúp các em định hướng phát triển tích cực hơn cho bản thân.

· Năm 2019, Nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học COSS2019, mang tầm quốc tế với chủ đề “Quản trị Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, có sự tham gia của 200 đại diện các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, cùng giảng viên và sinh viên của Trường, trong đó có 51 bài tham luận.
Đồng thời, Trường thực hiện gắn kết với các tổ chức khoa học – công nghệ khác thông qua việc tham dự các hội thảo khoa học như:

Năm học 2015-2016: Hội thảo “Giáo dục kỹ thuật các xu hướng công nghệ và thách thức” do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Viện sư phạm kỹ thuật tổ chức; Hội thảo “Ứng dụng ICT trong nghiên cứu, hợp tác về Khoa học giáo dục” (Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên); “Đào tạo theo CDIO: Đúc kết triển khai CDIO cho các ngành kỹ thuật và phi kỹ thuật, giai đoạn 2010 – 2016” (Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).
Năm học 2016-2017: Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên trường cao đẳng” (Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức); Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với giáo dục nghề nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) và các tọa đàm về đẩy mạnh hoạt động KH&CN của Sở Khoa học và Công nghệ Hồ Chí Minh tổ chức; Ngày 16/9/016 tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Giáo dục kỹ thuật  - Xu hướng công nghệ và thách thức do Viện Sự phạm Kỹ thuật -Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. 

Năm học 2017-2018: Hội  nghị Khoa học Kỹ thuật - Công nghệ - Toán học – STEMCON 2018 (Trường Đại học bang Arizona Hoa Kỳ); Thầy Phạm Hữu Lộc và Thầy Đinh Văn Đệ báo cáo tham luận tại Hội nghị quốc tế International Engineering and Technology Education (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội); Tham dự Hội thảo khoa học Smart City 3600 lần thứ II (Viện khoa học và công nghệ); kết nối với Phòng kế hoạch và đầu tư (Tổng Lãnh sự quán Úc) qua hội thảo hợp tác công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam - Australia 2018…

Năm học 2018-2019: Hội thảo Tổng kết Dự án ENHANCE - Tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới cấp quốc gia ở Việt Nam (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn); Hội nghị "Định hướng kiểm định chất lượng GDNN" (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Hội thảo "Giáo dục nghề nghiệp Anh Quốc - Việt Nam hướng tới hệ thống kỹ năng nghề đảm bảo chất lượng" (Tổng Lãnh sự quán Anh); Hội thảo "Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt tạo cơ hội cho người lao động học nghề - lập nghiệp - việc làm bền vững" (Tổng cục GDNN); Hội nghị triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Nha Trang); Hội thảo Hợp tác Đào tạo Nghề Việt Nam - Bắc Úc (Chính phủ Úc; Sở LĐ - TB và XH; Tổng Lãnh sự quán Úc); Hội thảo Quốc tế khởi tạo doanh nghiệp cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. HCM (Trường Đại học Sài Gòn); Thảo luận với chuyên gia về Dự án "Văn phòng, và lối sống Xanh" (Viện Công nghệ Châu Á); Hội nghị “Công nghệ giáo dục 4.0” (Tổng Lãnh sự quán Hà Lan); Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán học lần thứ 7 (Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Bang Arizona (ASU) Hoa Kỳ).
1.3.  Tồn tại, hạn chế

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo đa hệ, đa ngành, thế mạnh của Trường là đào tạo các ngành kỹ thuật, thiết bị đào tạo nhiều, giá trị đầu tư lớn, luôn thay đổi do công nghệ phát triển mạnh, nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên lĩnh vực, pham vi nghiên cứu của các đề tài còn hạn hẹp, cơ sở vật chất chưa đáp ứng cho các đề tài nghiên cứu khoa học xứng tầm với vị thế của trường. 

Nhu cầu xã hội ngày càng phát triển theo xu hướng công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu khoa học đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn vì vậy đòi hỏi phải có thời gian, kinh phí, trình độ của đội ngũ phát triển tương xứng.
Do nhiều trường cao đẳng có hoạt động đào tạo chưa thật sự tốt, chưa phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống GDNN nên cơ quan chủ quản phải kiểm soát thông qua các quy định “cứng”, trong đó một số quy định về mở ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, liên kết đào tạo tại các địa phương, hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế... đã làm hạn chế quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường dẫn đến việc làm mất cơ hội, giảm hiệu quả của các hoạt động.
2. Về nhân sự và tổ chức bộ máy
2.1.  Về nhân sự

Thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, Trường đã thực hiện tốt công tác tuyển dụng và công tác bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ban Giám hiệu đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lực lượng giảng viên để đáp ứng các yêu cầu về số lượng, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trường đã xây dựng và ban hành các quy định, triển khai tốt các văn bản pháp quy liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm… thông qua việc xây dựng các quy trình hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho công chức, viên chức và nhân viên theo quy định hiện hành. 

Nhà trường đã xây dựng chính sách rõ ràng, nhất quán trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thời gian cho cán bộ, giảng viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quy định rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ, những điều kiện này là động lực rất lớn để cán bộ, giảng viên, nhân viên tích cực học tập.

Ngoài ra, Trường đã thực hiện nhiều chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ, giảng viên, chú trọng nguồn tuyển dụng giảng viên là các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp vì đội ngũ này có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn, Trường đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.

Tại thời điểm 01/7/2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có tổng số viên chức và nhân viên là 449 người, trong đó đội ngũ giảng viên là 342 (211 cơ hữu và 131 hợp đồng thỉnh giảng), 107 cán bộ và nhân viên (43 cán bộ quản lý, 64 nhân viên) làm việc tại các phòng, ban chức năng; biên chế 268 người, hợp đồng với Nhà trường là 50 người.
Về trình độ đội ngũ:
· Giảng viên: 342 người, trong đó 211 giảng viên cơ hữu (Tiến sĩ 06; Thạc sĩ 140; Đại học 65) và 131 giảng viên thỉnh giảng (Tiến sĩ 01; Thạc sĩ 63; Đại học 67).
· Cán bộ, nhân viên diện biên chế và hợp đồng là 107 CB, NV thống kê theo trình độ: 07 Thạc sĩ; 57 Đại học, 09 Cao đẳng; 34 Trung cấp và lao động phổ thông.
2.2.  Cơ cấu tổ chức

Nhà trường đã tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường theo Điều lệ trường cao đẳng, phân công cá nhân tham gia công tác theo đúng chuyên môn, năng lực và sở trường, tạo được sự đồng thuận và thống nhất trong toàn đơn vị. 

Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám Hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường và Tổ chuyên môn.

Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng, trung tâm trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.

Trong nhiều năm qua, Nhà trường thực hiện chức năng quản trị qua việc ban hành quy chế, qui định, nội qui, kế hoạch công tác, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động. 

· Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
· Phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch– Tài chính; Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Quản trị – Dịch vụ; Phòng Quản lý khoa học– Hợp tác quốc tế; Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
· Đơn vị đào tạo: Các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo bao gồm các khoa:
· Các khoa có đào tạo ngành/chuyên ngành của Trường: Khoa Cơ khí; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Nhiệt – Lạnh; Khoa Động lực; Khoa May – Thời trang; Khoa Kinh tế; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Xây dựng; Trung tâm Đào tạo nghề bánh.

· Các khoa không đào tạo ngành/chuyên ngành của Trường: Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản.

· Đơn vị đào tạo đặc thù và hỗ trợ, phục vụ đào tạo
· Các đơn vị đào tạo đặc thù trực thuộc Trường: Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (Ngoại ngữ – Tin học – Đào tạo ngắn hạn).
· Các đơn vị hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ: Trung tâm Thư viện; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Y tế; Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu.
· Các hội đồng: Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Các hội đồng tư vấn khác như: Hội đồng Tuyển sinh; Hội đồng Xét nâng bậc lương; Hội đồng Xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Hội đồng Tuyển dụng; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật; Hội đồng Sáng kiến; Hội đồng đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc; Hội đồng đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; Hội đồng Kiểm kê – Thanh lý tài sản,… giúp Hiệu trưởng quyết định những vấn đề cơ bản, những nội dung công tác quan trọng về đào tạo, tổ chức – nhân sự, nghiên cứu khoa học cơ sở vật chất và việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thành phần của các hội đồng do Hiệu trưởng quyết định thành lập theo các quy định của pháp luật hiện hành.
So với quy mô sinh viên của Trường hiện có, đội ngũ giảng viên còn thiếu để đảm bảo tỉ lệ giảng viên/sinh viên theo quy định (1GV/25SV), nguyên nhân là do Nhà trường thực hiện biên chế theo chỉ tiêu được giao hàng năm (chỉ tiêu biên chế giao trong năm 2018, 2019 và 2020 là 280 người), trong khi nhu cầu người học và mở rộng ngành nghề hàng năm đều tăng, vì vậy để có thể đáp ứng số lượng giảng viên đảm bảo khối lượng giảng dạy, Nhà trường phải hợp đồng thỉnh giảng, liên kết đào tạo với doanh nghiệp. Do đó, trong những năm tới cần phải được tăng cường hơn nữa cả về số lượng lẫn chất lượng nhằm kịp thời đáp ứng được tiến độ phát triển chung.

2.3.  Tồn tại, hạn chế

Mặc dù Nhà trường được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo kịp thời trong việc phát triển đội ngũ nhân lực, được phân cấp tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển kinh tế và ngân sách còn hạn hẹp, việc tuyển dụng giảng viên phụ thuộc vào quyết định giao biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm, cũng như thực hiện các chính sách thu hút các nhà khoa học, đãi ngộ nhân tài chưa thực sự hiệu quả và xứng tầm với kế hoạch phát triển của Trường. 
3. Về tài chính

Công tác tài chính của Nhà trường được thực hiện theo Luật Kế toán, Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, được quản lý chặt chẽ phù hợp với các quy định của pháp luật về chế độ kế toán từ việc tạo lập nguồn thu hợp pháp đáp ứng hoạt động đào tạo, đến việc chủ động lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm sát với thực tế và phân bổ sử dụng ngân sách một cách hợp lý, công khai, minh bạch và hiệu quả. 

Là đơn vị dự toán cấp 2 thuộc ngân sách thành phố, đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động. Nguồn lực tài chính đảm bảo cho các hoạt động của trường được hình thành từ các nguồn sau :

· Nguồn ngân sách nhà nước do UBND Thành phố cấp cho trường hàng năm chiếm 46% trên tổng số kinh phí hoạt động của trường; Nguồn thu sự nghiệp (Học phí, lệ phí, thu khác theo quy định của nhà nước) chiếm 54% tổng kinh phí hoạt động. Các nguồn thu này được nhà trường quản lý và sử dụng có hiệu quả dưới sự kiểm soát của Kho bạc Nhà nước quận Tân Bình, cơ quan chủ quản Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính Tp.HCM.

· Ngoài ra, trường còn có nguồn thu nhập khác từ hoạt động dịch vụ liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, các trường đại học khác. Nguồn thu này sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế còn lại bổ sung nguồn kinh phí hoạt động của trường.

Trong 3 năm qua, bình quân hàng năm số thu từ nguồn NSNN cấp chiếm 84 tỷ; số thu từ học phí, lệ phí khoảng 78 tỷ; số thu khác khoảng 14 tỷ, với  nguồn thu này chỉ đảm bảo các hoạt động cơ bản của nhà trường, còn các hoạt động đầu tư cho nhu cầu phát triển của Nhà trường như học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, đầu tư cơ sở vật chất mang tính hiện đại là chưa thể đáp ứng.

Trên cơ sở nguồn lực hiện có, các kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm được lập phù hợp với mục đích và mục tiêu phát triển của nhà trường, dự toán thu-chi các hoạt động nhằm đảm bảo công tác kiểm soát thu –chi một cách hiệu quả, hợp lý. Tất cả các nguồn thu của trường đều được phân bổ cho các hoạt động đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác đúng mục đích, đúng quy định: chi bình quân hàng năm của nhà trường cho CB-VC chiếm 55%; cho đào tạo chiếm 15%; cho cơ sở vật chất chiếm 13%; chi cho hoạt động NCKH chiếm 0,10 %; còn lại là chi khác (chi miễn giảm học phí cho HSSV, các khoản chi khác...) 
Bảng 03- DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đvt: 1.000 đồng

	STT
	CHỈ TIÊU
	DỰ TOÁN NĂM

	
	
	TH 2017
	TH 2018
	 TH 2019

	
	TỔNG THU (I+II)
	138.953.660
	179.060.792
	185.850.768

	I
	DỰ TOÁN THU SỰ NGHIỆP
	72.446.817
	96.994.792
	97.400.000

	1
	Thu học phí
	58.651.960
	84.626.600
	85.000.000

	2
	Thu liên kết đào tạo + dịch vụ
	5.043.051
	11.983.447
	12.000.000

	3
	Thu khác (NH)
	8.751.806
	384.745
	400.000

	II
	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP
	66.506.843
	82.066.000
	88.450.768

	
	Đào tạo nghề dài hạn theo chỉ tiêu
	
	
	

	III
	DỰ TOÁN CHI (1+2)
	130.047.874
	173.240.526
	180.101.948

	1
	Chi hoạt động thường xuyên
	119.937.013
	154.726.791
	155.198.180

	a
	Nguồn ngân sách cấp
	53.787.139
	69.370.915
	67.198.180

	b
	Nguồn thu tại chỗ
	66.149.874
	85.355.876
	88.000.000

	2
	Chi hoạt động không thường xuyên 
	10.110.861
	18.513.735
	24.903.768

	
	Nguồn NSNN cấp,trong đó:
	10.110.861
	18.513.735
	24.903.768

	
	- Mua sắm TSCĐ
	2.305.880
	2.994.829
	3.373.768

	
	- Chi khác (MGHP)
	7.804.981
	15.518.906
	21.530.000


Thu nhập của cán bộ, viên chức trong giai đoạn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đã tăng lên gấp hơn ..... lần, đảm bảo ổn định và từng bước tăng thu nhập. Cơ chế tự chủ tài chính cũng đã giao quyền cho Trường trong việc tổ chức phân phối thu nhập theo nhiều hình thức, đảm bảo đúng chế độ, theo kết quả lao động và hiệu quả công việc của từng cán bộ, viên chức.

4. Đánh giá chung
Từ khi thực hiện Quyết định số…. và Quyết định số 6190/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Thành phố về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, về cơ bản Nhà trường đã thực hiện việc đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên từ năm 2018 đến nay. Sau 3 năm thực hiện tự chủ, trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước tạo điều kiện cải cách thể chế, cải cách bộ máy tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên và cải cách cơ chế quản lý tài chính của trường. Về tổ chức bộ máy và nhân sự, Trường tiến hành rà soát lại chức năng  nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trong toàn trường và xác định lại số vị trí việc làm của từng  đơn vị,  trên cơ sở đó sắp xếp tổ chức lại bộ máy, xây dựng Đề án vị trí việc làm, phân công giảng viên, phân công cá nhân thực hiện theo trình độ chuyên môn, năng lực của từng vị trí công tác, theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động ký kết hợp động lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của trường, từng bước tăng thu nhập cho cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường. Về đào tạo, nhà trường đã có nhiều nỗ lực thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, ngoài các loại hình đào tạo các hệ theo chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao. Nhà trường chủ động trong thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, tư vấn, chương trình đào tạo chất lượng cao, liên kết đào tạo với nước ngoài, để tăng nguồn thu cho Nhà trường. Về cơ chế quản lý tài chính, nhà trường đã xây dựng quy chế thu chi nội bộ công khai, đã thực hiện nhiều biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi để bù đắp khoản kinh phí hàng năm từ Ngân sách Nhà nước cho chi thường xuyên của trường. Tuy nhiên, quá trình thực hiện “tự chủ về kinh phí thường xuyên” của trường trong 3 năm qua đã bọc lộ nhiều khó khăn cho nhà trường, chẳng hạn nhà trường chưa được tự chủ về quy mô tuyển sinh, mức thu học phí, lệ phí vẫn phải thực hiện theo khung học phí của Nhà nước và thực hiện quản lý nguồn thu, các khoản chi thường xuyên trường vẫn phải thực hiện qua Kho bạc Nhà nước như các đơn vị sự nghiệp khác theo Luật Ngân sách, chi mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn hiện tại vẫn phải xin phê duyệt chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thực hiện tự chủ tài chính chi thường xuyên hiện nay trong điều kiện khung học phí theo quy định Nhà nước đã gây khó khăn rất lớn trong việc cân đối thu, chi của trường, không có tích lũy cho đầu tư phát triển, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy, tạo áp lực rất lớn về chi lương, và các khoản chi phúc lợi khác đang ngày càng tăng. 


Minh chứng về kinh phí đào tạo trên đầu sinh viên cho một ngành ….. trình độ cao đẳng chính quy như tóm tắt trong Bảng 1A dưới đây là dựa trên cơ sở những quy chuẩn về tỉ lệ giảng viên trên sinh viên, yêu cầu chuẩn trình độ giảng viên, điều kiện tối thiểu đảm bảo chất lượng đào tạo, thực tế tình hình thu, chi hiện tại của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành và định hướng phát triển tới năm 2025. Số liệu của các Bảng 1A và 1B cho thấy:


- Toàn bộ các nguồn thu từ đào tạo ngay cả khi áp dụng mức thu tối đa theo dự thảo khung học phí của Chính phủ cũng không thể đủ cân đối cho bộ phận lớn của chi thường xuyên phục vụ đào tạo là “Lương, bảo hiểm, khen thưởng, phúc lợi”. Khoản chi cho con người chiếm phần lớn chi thường xuyên, mặc dù vậy mức lương trung bình cho một giảng viên từ hệ đào tạo này là quá thấp (…. triệu/tháng trong năm 2020 và khoảng …. triệu/tháng vào năm 2025) so với trình độ và mức độ đóng góp trong mặt bằng chung của xã hội. 

 - Khoản chi cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ đào tạo (thiết bị giảng dạy, tin học, chương trình, giáo trình, thư viện…) mới chỉ chiếm 13% là khá thấp, chỉ đảm bảo chất lượng không giảm xuống so với các năm trước.

Bảng 04- Dự toán kinh phí đào tạo (trung bình) cho một sinh viên hệ cao đẳng chính quy tính cho tất cả các ngành đào tạo

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	NĂM
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Ghi chú

	A
	Nguồn thu
	
	
	
	
	
	 

	1
	Ngân sách NN
	
	
	
	
	
	

	2
	Học phí
	
	
	
	
	
	

	3
	Tài trợ
	
	
	
	
	
	

	B
	Chi thường xuyên
	
	
	
	
	
	 

	1
	Nhân lực
	
	
	
	
	
	 

	2
	Học bổng 15% học phí
	
	
	
	
	
	 

	3
	Cơ sở vật chất, điện nước..
	
	
	
	
	
	 

	4
	Chi phí vận hành khác
	
	
	
	
	
	 


Nguồn: Tính toán của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng 05- Dự toán kinh phí đào tạo dựa trên một ngành đào tạo cao đẳng theo mức chi phí tổi thiểu đảm lương và các khoản chi thường xuyêntrên khung học phí 

( Ước tính cho một quy mô đào tạo … SV/năm học x 2,5 năm = …. SV)
Đơn vị tính: triệu đồng 

	STT
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	A
	NGUỒN THU
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách nhà nước cấp
	
	
	
	
	

	
	Trung bình/SV/năm
	
	
	
	
	

	2
	Học phí
	
	
	
	
	

	
	Mức học phí/SV/năm
	
	
	
	
	

	3
	Tài trợ
	
	
	
	
	

	B
	KHOẢN CHI
	
	
	
	
	

	1
	Lương, bảo hiểm, khen thưởng, phúc lợi (23%)
	
	
	
	
	

	
	Mức lương TB/năm của CB, giảng viên (….người)
	
	
	
	
	

	2
	Học bổng (15% học phí)
	
	
	
	
	

	3
	Điện nước, điện thoại, mạng thông tin, chi khác
	
	
	
	
	

	4
	Thiết bị, vật tư thí nghiệm, thực hành, chương trình, giáo trình, thư viện, sửa chữa phòng học
	
	
	
	
	

	C
	DƯ - THÂM HỤT
	
	
	
	
	

	 
	Tính cho toàn trường (25 ngành )
	
	
	
	
	


Nguồn: Tính toán của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
 Việc thực hiện một cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm với đầy đủ hoạt động chủ yếu, đặc biệt là tự chủ tài chính là rất cần thiết cho sự phát triển ổn định, bền vững của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
PHẦN III
ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020-2025
1. Tầm nhìn và Sứ mệnh của Trường
1.1. Tầm nhìn
Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập; Đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan bằng việc cung cấp các chương trình và dịch vụ tốt nhất; Phát triển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng đáng tại Việt Nam và khu vực.

1.2. Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đào tạo nhiều loại hình phù hợp với người học; Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

1.3.Các giá trị
Các giá trị cốt lõi, truyền thống của trường là:

 “Nhân văn - sáng tạo – phát triển - bền vững”

2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện Nhà trường, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.
2.2. Mục tiêu cụ thể

· Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và nhân sự theo định hướng từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế; cải cách quy trình, thủ tục giải quyết công việc, tạo môi trường và điều kiện phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh của Trường.
· Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học được đào tạo kiến thức chuyên môn đảm bảo chuẩn đầu ra theo cam kết được công bố của Trường; được ứng dụng khoa học công nghệ; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội.
· Phát triển chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp cận chương trình của các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước đáp ứng được nhu cầu chất lượng lao động hội nhập quốc tế, phát triển của xã hội. 

· Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với các nguồn lực của Trường; chú trọng đào tạo các chương trình chất lượng cao và đào tạo theo đặt hàng, theo địa chỉ sử dụng.

· Tiếp tục phát triển nhanh, đồng bộ cơ sở vật chất của Trường; xây dựng và phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện, trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hướng hiện đại.
· Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng với sản phẩm là các công trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ ứng dụng vào thực tiễn. 
· Tăng cường nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ. Hàng năm cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập của viên chức và người lao động của Trường.
· Tăng cường hợp tác quốc tế để hội nhập sâu rộng, hỗ trợ và tăng cường hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

· Thực hiện trách nhiệm xã hội của một trường cao đẳng công lập với các chính sách học bổng, khuyến khích học tập và tín dụng sinh viên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đối tượng chính sách, đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tập tại Trường.
· Trên cơ sở năng lực tài chính vững mạnh và phát triển đồng bộ cơ sở vật chất, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng hội nhập quốc tế. 

3. Nội dung thực hiện cơ chế tự chủ và các giải pháp
3.1. Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học
3.1.1. Đổi mới công tác đào tạo

Theo kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 thì chiến lược phát triển đào tạo được coi là một trong những chiến lược trọng tâm trong chiến lược phát triển tổng thể của nhà trường. Chiến lược phát triển đào tạo bao gồm các nội dung về phát triển cơ cấu ngành đào tạo, về chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, về quy mô đào tạo các bậc, về phương hướng và các biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo. Thực tiễn hiện nay cho thấy nội dung cơ bản trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ của các trường là việc quyết định về quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh, các ngành đào tạo và chương trình đào tạo. Với số lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý, giảng viên và cơ sở vật chất hiện có của trường, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội trong bối cảnh hội nhập, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đề ra một số nhiệm vụ cụ thể trong chiến lược phát triển đào tạo như sau:
· Về cơ cấu ngành học: 
Trường được tự chủ mở các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, phù hợp thế mạnh của Trường và nhu cầu xã hội. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đạt chuẩn chuyên môn theo quy định của Lao động – Thương binh – Xã hội; chương trình đào tạo được xây dựng đáp ứng nhu cầu xã hội và từng bước được quốc tế hóa và được các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước công nhận. Công khai với xã hội và cung cấp cho người học đầy đủ thông tin về các ngành đào tạo mới.

Giải pháp thực hiện: Duy trì, phát triển và đổi mới các ngành đào tạo mũi nhọn của trường, các ngành truyền thống (nhóm ngành kỹ thuật, nhóm ngành kinh tế), các ngành mới phát triển (nhóm ngành dịch vụ, nhóm ngành ngôn ngữ) và mở rộng những ngành, nghề mà xã hội có nhu cầu.

· Về quy mô đào tạo
Trường tự quyết định chỉ tiêu tuyển sinh và được phép linh hoạt hoán đổi việc sử dụng chỉ tiêu đào tạo đã được xác định của từng năm học đối với từng ngành học theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để đáp ứng nhu cầu và điều kiện tham gia học tập của người học; tổ chức tuyển sinh theo quy định, phù hợp với yêu cầu, lộ trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng hệ, ngành đào tạo; nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bằng xã hội trong tuyển sinh; thực hiện chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đúng theo quy định của pháp luật.

Giải pháp thực hiện: Đổi mới phương thức tuyển sinh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt  trong việc quảng bá hình ảnh trường, tạo cơ hội học nghề cho học sinh vùng sâu, vùng xa, con em gia đình chính sách, gia đình nông thôn, gia đình khó khăn, hộ nghèo, thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học theo chương trình 9+. Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm với doanh nghiệp, phát huy vai trò của các đơn vị sử dụng lao động, người sử dụng lao động, hiệp hội nghề nghiệp trong đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN; Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường và các trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp phù hợp với ngành, nghề đào tạo; phát triển hoạt động khởi nghiệp.Tiếp tục thí điểm đào tạo cho sinh viên của các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao và cấp bằng của nước ngoài Đảm bảo cơ sở vật chất và đội ngũ đạt chuẩn chuyên môn và đảm bảo về số lượng.

Bảng 06- Dự kiến Quy mô đào tạo hệ giai đoạn 2021-2026
ĐVT: Sinh viên
	TT
	Năm học/

Ngành đào tạo
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026

	I
	Bậc cao đẳng
	10.000
	10.000
	11.000
	12.000
	13.000

	1
	Công nghệ ô tô
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000

	2
	Nhóm ngành điện, điện tử
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	3
	Nhóm ngành cơ khí
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	4
	Nhóm ngành CNTT
	1.000
	1.000
	1.500
	1.500
	1.500

	5
	Nhóm ngành Kinh tế
	1.000
	1.000
	1.000
	1.500
	1.500

	6
	Nhóm ngành nhiệt lạnh
	500
	500
	500
	500
	1.000

	7
	Nhóm ngành xây dựng
	500
	500
	500
	500
	1.000

	8
	Nhóm ngành May 
	500
	500
	500
	500
	500

	9
	Nhóm ngành dịch vụ (Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn – Kỹ thuật làm bánh
	1.000
	1.000
	1.500
	2.000
	2.000

	10
	Nhóm ngành ngôn ngữ
	500
	500
	500
	500
	500

	I
	Bậc trung cấp
	5.000
	5.000 
	5.000
	 6.000
	7.000

	1
	Công nghệ ô tô
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200
	1.200

	2
	Nhóm ngành điện, điện tử
	1.000
	1.000
	1.000
	1.200
	1.200

	3
	Nhóm ngành cơ khí
	1.000
	1.000
	1.000
	1.200
	1.200

	4
	Nhóm ngành CNTT
	500
	500
	500
	500
	1.000

	5
	Nhóm ngành Kinh tế
	200
	200
	200
	200
	200

	6
	Nhóm ngành nhiệt lạnh
	100
	100
	100
	200
	200

	7
	Nhóm ngành xây dựng
	100
	100
	100
	200
	200

	8
	Nhóm ngành May 
	100
	100
	100
	200
	200

	9
	Nhóm ngành dịch vụ (Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn – Kỹ thuật làm bánh
	500
	500
	500
	800
	1.300

	10
	Nhóm ngành ngôn ngữ
	300
	300
	300
	300
	300

	
	 Cộng (I+II)
	15.000
	15.000
	16.000
	18.000
	20.000


· Về chương trình và giáo trình
Trường tự quyết định về chương trình, phương pháp giảng dạy, ngôn ngữ giảng dạy, nội dung, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả, học liệu, giáo trình, quản lý đào tạo, đảm bảo chuẩn đầu ra và thực hiện kiểm định. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, bao gồm các dịch vụ do Nhà nước đặt hàng. 

Giải pháp thực hiện: Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chương trình, giáo trình cho phù hợp với giai đoạn hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới, theo tiêu chuẩn của một số trường trên thế giới có tính tới điều kiện cụ thể của Việt nam, tăng cường thời lượng thực hành, rèn luyện kỹ năng nâng cao, ứng dụng tin học và ngoại ngữ, phát triển việc gắn kết với các doanh nghiệp để bổ sung kịp thời mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, tổ chức giám sát, đánh giá hoạt động của các chương trình nâng cao chất lượng theo mục tiêu đặt ra thông qua việc xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động và kết quả đào tạo. Tăng cường các giáo trình ngành, nghề trọng điểm, giáo trình điện tử.
· Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý đào tạo
Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Trường đạt các chuẩn đầu vào, đầu ra đối với sinh viên; đảm bảo chuẩn đội ngũ giảng viên; đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, đặc biệt là ứng dụng công nghệ mới trong giảng dạy; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: tăng cường về chất lượng các phòng học chuẩn với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phù hợp với đổi mới công nghệ giảng dạy.

Giải pháp thực hiện:
Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với các phương pháp giảng dạy hiện đại, nhằm phát huy năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của sinh viên. Phương pháp giảng dạy tiên tiến dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông, triển khai hình thức đào tạo trực tuyến. Trên cơ sở tăng cường huy động nguồn lực tài chính từ xã hội và từ người học đóng góp, tăng đầu tư một cách thích đáng để cải thiện môi trường và điều kiện học tập cho sinh viên, chú trọng đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin để cải thiện môi trường học tập, cải tiến phương pháp học tập theo hướng tăng cường năng lực tự nghiên cứu đối với sinh viên, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin tư liệu thư viện. Tăng cường năng lực quản lý trong đào tạo trên cơ sở khai thác tốt những ưu thế của công nghệ thông tin, nghiên cứu cải tiến hệ thống tổ chức quản lý chất lượng giảng dạy và học tập của cả giáo viên và sinh viên; bổ sung hoàn thiện phương pháp đánh giá kết quả học tập.

3.1.2.  Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học

Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học của trường là giữ vững, củng cố và phát huy thế mạnh nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng. Điểm mấu chốt hiện nay trong tự chủ về hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn là xây dựng cơ chế quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học theo hướng giảm các thủ tục hành chính, khoán chi tiêu để tăng tính chủ động các chủ nhiệm đề tài, đồng thời tạo ra một cơ chế để dành một tỉ lệ kinh phí thích hợp dùng vào việc duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị và chi điện nước, vật tư, học bổng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học, bù khối lượng giảng dạy của giảng viên, hỗ trợ công bố công trình đăng trên các tạp chí có xếp hạng quốc tế, tham gia hội thảo, hội nghị,…
Nội dung tự chủ về nghiên cứu khoa học:

· Trường tự quyết định các hoạt động nghiên cứu khoa học, quy trình, thủ tục thực hiện nghiên cứu khoa học, hướng đến kiểm soát chất lượng nghiên cứu khoa học bằng kết quả đạt được, đảm bảo chất lượng của đề tài nghiên cứu được nghiệm thu. 

· Kết hợp nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ, cung cấp các sản phẩm nghiên cứu khoa học cho xã hội thông qua hoạt động tư vấn, hoạt động của đơn vị dịch vụ công nghệ trực thuộc Trường nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo của Trường.
· Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo chức năng và nhiệm vụ của Trường.

Giải pháp thực hiện:

· Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và tư vấn của đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của trường. Tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, đào tạo bồi dưỡng đi đôi với việc sử dụng và phát huy vai trò của các chuyên gia đầu ngành để tạo sức mạnh tổng hợp của trường. Đưa nghiên cứu khoa học trở thành nhiệm vụ bắt buộc, đồng thời có các chính sách và giải pháp phù hợp nhằm thu hút cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

· Phát huy thế mạnh và tập trung hơn nữa hoạt động nghiên cứu Chế tạo thiết bị, mô hình dạy học.

· Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy có tích hợp giảng dạy các phần mềm hỗ trợ cho việc tiếp cận kỹ thuật chuyên ngành.

· Nghiên cứu khai thác hiệu quả các ứng dụng, phần mềm nhằm tăng cường đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

· Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng công nghệ Block Chain trong giáo dục nghề nghiệp, về dạy học tích hợp STEM (Science Technical Engineering Mathematic) để hội nhập với các tương tác theo chiều hướng phát triển đô thị thông minh của Thành phố.

· Tạo ra một cơ chế quản lý tài chính mạch lạc trong nghiên cứu khoa học và tư vấn, phân định rõ giữa những hoạt động phục vụ trực tiếp đào tạo và những hoạt động giúp tăng nguồn thu cho Trường.
Bảng 07- Dự toán kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	NĂM
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	GHI CHÚ

	A
	NGUỒN THU
	
	
	
	
	
	 

	1
	Các đề tài tư vấn
	
	
	
	
	
	Tăng 10%/ năm

	2
	Chuyển giao công nghệ
	
	
	
	
	
	Tăng 20%/năm

	B
	CHI HOẠT ĐỘNG NCKH
	
	
	
	
	
	 

	1
	Đề tài cấp Trường
	
	
	
	
	
	Tích luỹ 15% cho QPTNC

	2
	Các đề tài tư vấn khác
	
	
	
	
	
	Tích luỹ 15% cho QPTNC

	3
	Chuyển giao công nghệ
	
	
	
	
	
	

	C
	TÍCH LUỸ QUY PHÁT TRIỂN NCKH
	
	
	
	
	
	 


Nguồn: Tính toán của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở các giải pháp trình bày trên đây, Bảng 6 đưa ra dự kiến các nguồn kinh phí từ hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, cùng dự toán phần thu bổ sung cho ngân sách của Trường (những chi phí hoạt động không nằm trong phần thu này). Những khoản thu này sẽ được dành cho Quỹ phát triển các hoạt động nghiên cứu của nhà trường.

3.1.3. Về hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo
· Trường được tự quyết định liên kết đào tạo đối với các bậc đào tạo mà Trường đang thực hiện (đại học, cao đẳng, trung) với các cơ sở liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài trên cơ sở chương trình liên kết được các bên xây dựng và thống nhất. Trường cam kết các đối tác quốc tế liên kết đào tạo được lựa chọn là các tổ chức đào tạo có uy tín, các chương trình liên kết đào tạo đã được kiểm định. Chỉ tiêu liên kết đào tạo được tính trong tổng chỉ tiêu đào tạo do Trường xác định. Được tổ chức đào tạo các trình độ theo nhiệm vụ chính trị đã được giao. 
· Trường được tự quyết định tổ chức đào tạo các chương trình liên kết trong nước và nước ngoài theo nhu cầu xã hội và cam kết đảm bảo chất lượng theo quy định. 
3.2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự

Cơ chế tự chủ về tổ chức và nhân sự là cơ sở để Nhà trường chủ động trong việc xây dựng mô hình tổ chức, đổi mới cơ cấu và phát triển đội ngũ cán bộ và xây dựng các chế độ lương và đãi ngộ hợp lý để tuyển dụng được cán bộ có trình độ tốt và giữ được cán bộ có năng lực, tâm huyết với sự phát triển của nhà trường. 

Điều kiện đầu tiên để thực hiện được cơ chế tự chủ là Hiệu trưởng phải có đủ thẩm quyền và điều kiện để thu hút các giảng viên và các nhà khoa học giỏi về làm việc, bổ nhiệm họ vào các vị trí xứng đáng với năng lực. Cụ thể là trao cho Hiệu trưởng quyền tự chủ hoàn toàn trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, xác định mức lương và các đãi ngộ khác, cũng như bãi nhiệm các nhân sự chủ chốt trong hệ thống, kết quả cuối cùng là đạt được các mục tiêu phát triển của nhà trường.

a. Nhiệm vụ cụ thể:

· Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, quyết định và chịu trách nhiệm về việc thành lập mới, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy.
· Quyết định cơ cấu, số lượng người làm việc trên cơ sở xác định vị trí việc làm, hiệu quả, tinh gọn; công bố công khai tiêu chí tuyển dụng với từng đối tượng giảng viên, viên chức, nhân viên hợp đồng; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, phân công, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

· Được quyền tự chủ quyết định tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý đã hết tuổi lao động (nghỉ hưu) nhưng vẫn còn đủ sức khỏe và tình nguyện làm việc; các giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia là người nước ngoài (có trình độ từ đại học trở lên) để thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.
· Quyết định và chịu trách nhiệm việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh quản lý đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

· Được quyền tự chủ quyết định nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của pháp luật đối với viên chức và nhân viên thuộc quyền quản lý của Trường từ ngạch giảng viên và tương đương trở xuống.

· Được quyền tự chủ quyết định cử viên chức tham gia học tập sau đại học trong và ngoài nước theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Trường hàng năm và tiếp nhận viên chức đi học trong và ngoài nước trở về.

· Được quyền tự chủ quyết định cử viên chức công tác, tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học, nghỉ phép năm đi du lịch, nghỉ mát, ở trong và ngoài nước.

· Được quyền tự chủ quyết định thực hiện các chính sách thu hút lao động và hỗ trợ sau đào tạo theo quy định chung của Trường trên cơ sở nhu cầu của Trường và tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trường.

b. Giải pháp thực hiện:

· Trên cơ sở mô hình tổ chức được rà soát, thực hiện việc cơ cấu lại bộ máy quản lý theo hướng tinh, gọn và chuyên nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong cơ chế tự chủ, giúp việc hiệu quả cho Ban giám hiệu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, phân cấp và giao quyền tự chủ hơn cho các phòng, khoa, trung tâm. 

· Xây dựng kế hoạch và chủ trương tuyển dụng của Trường, quy hoạch đội lại đội ngũ viên chức theo hướng giảm tỉ lệ viên chức hành chính và phục vụ xuống còn 30% vào năm 2025 (Bảng …), chú trọng việc xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực của toàn Trường, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phát triển đội ngũ giảng viên chủ yếu về mặt chất lượng, để tới năm 2025 mặc dù số lượng không tăng nhiều nhưng tỉ lệ sinh viên chính quy trên giảng viên đảm bảo tỉ lệ 1 giảng viên/25 sinh viên, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt ít nhất 10%.

Bảng 08- Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ đến năm 2025
	TT
	CB-GV-NV
	2021
	2023
	2025

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	1
	Giảng viên cơ hữu
	360
	 
	384
	 
	480
	 

	 
	Phó giáo sư
	
	
	2
	0,5%
	5
	1%

	 
	Tiến sĩ
	10
	2,8%
	15
	3,9%
	40
	8,3%

	 
	Thạc sĩ
	247
	69%
	291
	76%
	375
	78%

	 
	Đại học
	103
	28,2%
	76
	19,6%
	50
	12,7%

	2
	Hành chính, phục vụ
	108
	
	115
	
	144
	

	 
	Đội ngũ kỹ thuật 
	32
	29,6%
	34
	29,6%
	49
	29,9%

	 
	CB hành chính
	76
	70,4%
	81
	70,4%
	101
	70,1%

	 
	Tổng số
	432
	
	461
	
	576
	 


Nguồn: Tính toán của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng số liệu đội ngũ trên đây chỉ tính số lượng cơ hữu của Trường (60% nhu cầu đội ngũ theo dự kiến số liệu tuyển sinh Bảng ….), tùy theo số lượng tuyển sinh thực tế, Nhà trường thực hiện chế độ hợp đồng thỉnh giảng (đối với giảng viên), hợp đồng khoán việc (đối với đội ngũ nhân viên, hành chính) để đảm bảo cơ cấu, nhân sự phục vụ công tác đào tạo theo từng năm học. 

· Tăng cường và cải thiện điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường làm việc cho cán bộ - giảng viên – nhân viên (phòng làm việc, trang thiết bị thí nghiệm và giảng dạy, thư viện, tài liệu…), tạo điều kiện cho cán bộ - giảng viên – nhân viên được học tạp nâng cao trình độ, chú trọng hơn nữa đến công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức, tiếp cận với các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
· Nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, giảng viên thông qua đổi mới công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (xem dự kiến thu nhập trung bình của cán bộ - giảng viên – nhân viên trong …..); đồng thời tạo cơ chế phân phối hợp lý nhằm khuyến khích động viên việc tuyển dụng và sử dụng người có năng lực.

Bảng 09- Thu nhập bình quân của đội ngũ cán bộ đến năm 2025
	STT
	NĂM
	2021
	2023
	2025

	A
	Thu nhập của giảng viên (tính theo số lượng giảng viên tại Bảng ….., mức lương cơ sở 1.600.000 đồng)
	
	
	

	1
	Lương 
	
	
	

	 
	Bảo hiểm (2021:….%, Trường đóng …%, cá nhân đóng ….%) 
	
	
	

	2
	Khen thưởng, phúc lợi ( ….% lương )
	
	
	

	3
	Tiền công lao động ngoài giờ
	
	
	

	B
	Thu nhập của đội ngũ hành chính, phục vụ
	
	
	

	1
	Lương 
	
	
	

	2
	Bảo hiểm (2021…%)
	
	
	

	3
	Khen thưởng, phúc lợi ( …. lương )
	
	
	

	4
	Phụ cấp quản lý
	
	
	

	5
	Chi tiền công lao động ngoài giờ
	
	
	


3.3.  Về tài chính

a) Các khoản thu
( Về học phí 

Chi phí đào tạo trung bình tính cho một sinh viên bậc cao đẳng chính quy trên cơ sở những điều kiện cần thiết để đảm bảo tối thiểu về chi thường xuyên, có hỗ trợ một phần chi tái đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn 2021-2025, bao hàm cả việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội và đối với người học cũng như giảm dần nguồn kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước trong kinh phí đào tạo và khả năng thu hút nhân sự giỏi,... Trường đề xuất mức trần học phí hệ chính quy, trình độ đại học chương trình đại trà cho giai đoạn 2021-2025 như ở Bảng ....và cam kết không thay đổi.
Bảng 10- Mức học phí giai đoạn 2021 - 2025


Đơn vị: triệu đồng/sinh viên/năm
	Năm học
	2021-2022
	2022-2023
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	Mức thu học phí bình quân (chương trình đại trà, trình độ cao đẳng) tối đa
	
	
	
	
	


Nhà trường xác định mức học phí cho các bậc đào tạo còn lại như: hệ cao đẳng chất lượng cao, trung cấp, được xác định như sau:

Bảng 11- Hệ số điều chỉnh mức học phí cho các hệ

	Trình độ đào tạo
	Hệ số so với cao đẳng

	1. Trung cấp 
	0,8

	2. Cao đẳng
	1

	3. Cao đẳng chất lượng cao
	


Bảng 12- Mức học phí bình quân cho các bậc học (tối đa)

Đơn vị: triệu đồng/sinh viên

	TT
	Năm học
	2021-2022
	2022-2023
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Trung cấp
	
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng chất lượng cao
	
	
	
	
	


Trên cơ sở xác định mức học phí chung, Trường đề xuất xây dựng mức học phí cho từng nhóm ngành theo nhu cầu học và mức độ cần thiết cho xã hội. Bao gồm 3 mức:

· Mức 1: Chi phí đào tạo đảm bảo tính đủ chi phí tiền lương (chi phí hiện nay chưa tính đủ yếu tố này) và nhu cầu chi ngân sách hỗ trợ người học.
· Mức 2: Chi phí đào tạo tính đủ chi phí tiền lương và chi phí về nghiệp vụ giảng dạy, học tập (tính đủ chi phí thường xuyên). 

· Mức 3: Chi phí đào tạo tính cả chi phí khấu hao tài sản cố định. (Thực hiện thu học phí bằng 100% kinh phí đào tạo).

Bảng 13- DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ
Số sinh viên theo một ngành/năm:
Quy mô sinh viên (… năm):

Đơn vi tính: Triệu đồng
	
	NĂM
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Tính theo
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV

	A
	NGUỒN THU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách NN cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mức học phí cơ bản/SV/năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	KHOẢN CHI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lương, bảo hiểm, khen thưởng, phúc lợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Lương giảng viên (… CB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng HS Lương của GV/1 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Phụ cấp ngành(….%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Thâm niên (10%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Lương CB hành chính, phục vụ (… CB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng HS Lương của HC/1 tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Phụ cấp ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Thâm niên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Bảo hiểm, trích nộp theo lương (23% lương)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Khen thưởng, phúc lợi (25% lương)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Thu nhập tăng thêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Học bổng (15% học phí)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Khấu hao Nhà giảng đường, hội trường, thư viện, KTX, nhà làm việc (tính bằng đơn giá XD hiện tại 5 triệu/1m2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khấu hao máy móc thiết bi, máy tính, máy chiếu, điều hòa, thiết bị thực hành,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Khấu hao TSCĐ vô hình (các phần quản lý đào tạo, thư viện, học tập,..)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ VÀ  PHÁT TRIỂN - lãi suất chiết khấu 8% năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tính cho toàn trường (….. ngành)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mức học phí: 1 (Đảm bảo lương và các khoản phúc lợi= Mục 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mức học phí 2: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi  và chi thường xuyên=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mức học phí 3: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi ,chi thường xuyên, khấu hao mới TSCĐ và ĐT PT=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4+ Mục 5+ Mục 6+ Mục 7+ Mục 8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Tính toán của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh
Trên cơ sở đó, nghiên cứu bước đi, xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ đào tạo (học phí) theo từng ngành học (kỹ thuật, kinh tế, dịch vụ, ngoại ngữ), với dự kiến tăng mức thu học phí trong năm đầu tiên của lộ trình lên mức bằng 70% suất đào tạo của hệ này, sau đó mỗi năm tăng thêm theo lộ trình ở Bảng 4 (hoàn toàn ở mức chấp nhận được vì học phí này chỉ chiếm khoảng 10-20% so với thu nhập trung bình của người tốt nghiệp).
Bảng 14- DỰ KIẾN LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TĂNG HỌC PHÍ 
ĐẠI TRÀ GIAI ĐOẠN 2021- 2025
	TT
	Nội dung
	SV tuyển mới /năm
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	I
	Chi phí xuất đào tạo
	
	
	
	
	
	

	
	Bậc cao đẳng
	
	
	
	
	
	

	1
	Mức học phí: 1 (Đảm bảo lương và các khoản phúc lợi= Mục 1)
	
	
	
	
	
	

	2
	Mức học phí 2: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi  và chi thường xuyên=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4)
	
	
	
	
	
	

	3
	Mức học phí 3: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi,chi thường xuyên, khấu hao mới TSCĐ và ĐT PT=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4+ Mục 5+ Mục 6+ Mục 7+ Mục 8)
	
	
	
	
	
	

	
	Bậc trung cấp
	
	
	
	
	
	

	1
	Mức học phí: 1 (Đảm bảo lương và các khoản phúc lợi= Mục 1)
	
	
	
	
	
	

	2
	Mức học phí 2: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi  và chi thường xuyên=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4)
	
	
	
	
	
	

	3
	Mức học phí 3: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi,chi thường xuyên, khấu hao mới TSCĐ và ĐT PT=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4+ Mục 5+ Mục 6+ Mục 7+ Mục 8)
	
	
	
	
	
	

	II
	Hệ số điều chỉnh tăng học phí theo ngành học (%)
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Bậc cao đẳng (Bình quân/5 năm)
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhóm ngành kỹ thuật
	3.200
	
	
	
	
	

	2
	Nhóm ngành kinh tế
	480
	
	
	
	
	

	3
	Nhóm ngành dịch vụ
	600
	
	
	
	
	

	4
	Nhóm ngành ngôn ngữ
	200
	
	
	
	
	

	
	Bậc trung cấp
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhóm ngành kỹ thuật
	1.460
	
	
	
	
	

	2
	Nhóm ngành kinh tế
	70
	
	
	
	
	

	3
	Nhóm ngành dịch vụ
	240
	
	
	
	
	

	4
	Nhóm ngành ngôn ngữ
	100
	
	
	
	
	

	III
	Mức đề xuất thu học phí theo ngành
	
	
	
	
	
	

	
	Bậc cao đẳng
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhóm ngành kỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhóm ngành kinh tế
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhóm ngành dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhóm ngành ngôn ngữ
	
	
	
	
	
	

	
	Mức thu học phí bình quân của 4 nhóm ngành
	
	
	
	
	
	

	
	Bậc trung cấp
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhóm ngành kỹ thuật
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhóm ngành kinh tế
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhóm ngành dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhóm ngành ngôn ngữ
	
	
	
	
	
	

	IV
	Mức thu học phí bình quân của 4 nhóm ngành
	6.350
	
	
	
	
	


Đồng thời căn cứ dự kiến lộ trình tăng mức thu lệ phí tuyển sinh hệ đào tạo chính quy, trường xây dựng trên cơ sở thu bù đắp chi, Bảng …. đưa ra dự toán cân đối thu, chi thường xuyên của trường. 
Kết quả:

So với năm 2021, nếu giữ vững các khoản chi thường xuyên cho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (trang thiết bị phục vụ giảng dạy và đào tạo, chương trình, giáo trình, thư viện, sửa chữa phòng học), thì nhà trường bắt đầu từ năm 2025 sẽ có dự trữ cho đầu tư phát triển (Bảng 5) trong điều kiện ngân sách chi thường xuyên vẫn không cần cấp cho trường như trong thời gian qua.
Bảng 15- Dự toán cân đối thu chi thường xuyên giai đoạn 2021-2025

( Tăng mức thu học phí hệ chính quy  theo lộ trình của trường)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Chi tiêu
	Chia ra các năm

	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	A
	QUY MÔ ĐÀO TẠO (người)
	15.000
	15.000
	16.000
	18.000
	20.000

	1
	Cao đẳng chính quy
	10.000
	10.000
	11.000
	12.000
	13.000

	1.1
	Nhóm ngành kỹ thuật
	7.500
	7.500
	8.000
	8.000
	9.000

	1.2
	Nhóm ngành kinh tế
	1.000
	1.000
	1.000
	1.500
	1.500

	1.3
	Nhóm ngành dịch vụ
	1.000
	1.000
	1.500
	2.000
	2.000

	1.4
	Nhóm ngành ngôn ngữ
	500
	500
	500
	500
	500

	2
	Trung cấp
	5.000
	5.000
	5.000
	6.000
	7.000

	1.1
	Nhóm ngành kỹ thuật
	4.000
	4.000
	4.000
	4.700
	5.200

	1.2
	Nhóm ngành kinh tế
	200
	200
	200
	200
	200

	1.3
	Nhóm ngành dịch vụ
	500
	500
	500
	800
	1.300

	1.4
	Nhóm ngành ngôn ngữ
	300
	300
	300
	300
	300

	B
	NGUỒN THU ĐỂ CHI THƯỜNG XUYÊN
	
	
	
	
	

	1
	NSNN CẤP
	
	
	
	
	

	2
	Học phí
	
	
	
	
	

	
	Cao đẳng chính quy
	
	
	
	
	

	1.1
	Nhóm ngành kỹ thuật
	
	
	
	
	

	1.2
	Nhóm ngành kinh tế
	
	
	
	
	

	1.3
	Nhóm ngành dịch vụ
	
	
	
	
	

	1.4
	Nhóm ngành ngôn ngữ
	
	
	
	
	

	2
	Trung cấp
	
	
	
	
	

	1.1
	Nhóm ngành kỹ thuật
	
	
	
	
	

	1.2
	Nhóm ngành kinh tế
	
	
	
	
	

	1.3
	Nhóm ngành dịch vụ
	
	
	
	
	

	1.4
	Nhóm ngành ngôn ngữ
	
	
	
	
	

	3
	Thu lệ phí tuyển sinh
	
	
	
	
	

	C
	CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN
	
	
	
	
	

	1
	Chi nhân lực
	
	
	
	
	

	2
	Chi học bổng
	
	
	
	
	

	3
	Chi điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành và chi khác
	
	
	
	
	

	4
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật
	
	
	
	
	

	5
	Chi đối ứng nhà trung tâm
	
	
	
	
	

	D
	DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	
	
	
	
	


Nguồn: Tính toán của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
( Các khoản thu khác ngoài học phí

Bên cạnh các hoạt động đào tạo đã được tính đầy đủ trong học phí, để nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ người học, Trường sẽ thực hiện các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ đào tạo. Các khoản này sẽ được tính toán và công khai các mức thu trên cơ sở lấy thu bù đắp chi phí và không có tích lũy. Danh mục các hoạt động này như sau:

· Đăng ký dự thi các hệ đào tạo

· Sơ tuyển hồ sơ các hệ đào tạo

· Phí tuyển sinh các hệ đào tạo

· Ôn thi tuyển sinh các hệ đào tạo

· Ôn tập và thi các môn (ngoài chương trình học) theo chuẩn đầu ra

· Gia hạn thời gian học tập các hệ đào tạo, làm luận văn, luận án của hệ đào tạo sau đại học

· Bồi dưỡng, bổ túc kiến thức

· Tổ chức bảo vệ đề cương, luận văn, luận án

· Học lại, thi lại các môn, học phần, tốt nghiệp; Thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ đối với các chương trình có yêu cầu bắt buộc về ngoại ngữ

· Tiền ở ký túc xá; tiền sử dụng điện, nước tại ký túc xá

· Sao lục bảng điểm, bảo lưu kết quả, cấp bảng điểm quá trình học tập (sinh viên đề nghị cấp vì mục đích cá nhân sau khi đã tốt nghiệp)

· Trang phục, dịch vụ lễ tốt nghiệp
· Phí sử dụng phần mềm hỗ trợ học trực tuyến, thư viện (học thêm ngoài giờ chính khóa) trong trường hợp phải mua tài khoản của nước ngoài
· Đồng phục học môn giáo dục thể chất, đồng phục học lý thuyết, thực hành
· Dịch vụ tin nhắn SMS về tra cứu điểm, học phí, các thông tin liên quan đến hoạt động dạy và học, dịch vụ wifi.
· Tài liệu, giáo trình học tập

· Các khoản thu hộ: bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, lệ phí khám sức khỏe đầu khóa học

· Cấp lại thẻ sinh viên, thẻ thư viện, thẻ ATM

· Phạt do làm mất, hư hỏng, mượn quá hạn sách ở thư viện; làm mất, hỏng tài sản ở ký túc xá

· Các khoản thu hợp pháp khác

( Các khoản thu từ hoạt động dịch vụ, thu khác

Được thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí thực hiện trên nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu, kinh phí tiết kiệm được bổ sung vào kinh phí hoạt động của Trường.

Được quyết định tổ chức các dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ, được quyết định mức thu theo thỏa thuận trên nguyên tắc bù đắp chi phí, có tích lũy và bổ sung vào kinh phí hoạt động của Nhà trường gồm các hoạt động sau:

· Thu từ thực hiện các dịch vụ công, các đơn đặt hàng bằng kinh phí của Nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác.
· Các hợp đồng liên kết đào tạo trong và ngoài nước, nghiên cứu chuyển giao khoa học kỹ thuật, hợp đồng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
· Khai thác cơ sở vật chất.
· Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
· Các khoản thu hợp pháp khác.
b) Nội dung chi

· Quyết định và chịu trách nhiệm về các khoản chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý căn cứ quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ.

· Quyết định mức thu nhập thực tế ổn định và gia tăng theo định kỳ của người lao động bao gồm tiền lương ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước và phần thu nhập tăng thêm được phân phối dựa trên các tiêu chí: vai trò công việc, chức danh đảm nhiệm, học hàm, học vị, thâm niên làm việc tại Trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ… do Hiệu trưởng quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

c) Sử dụng nguồn thu và trích lập các quỹ

· Quyết định việc sử dụng các nguồn thu của Trường để chi cho các hoạt động thường xuyên, đảm bảo đạt chuẩn chất lượng đầu ra theo đúng cam kết. Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại được trích lập quỹ như sau: 
· Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: trích tối thiểu….%. 

· Quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên: trích ….%.

· Mức trích lập các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập do Hiệu trưởng quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
· Quyết định việc sử dụng các nguồn thu của Trường, các nguồn vốn vay, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư, góp vốn vào các dự án, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn hoặc phục vụ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học.
· Khoản thu học phí và các khoản thu sự nghiệp khác được gửi Ngân hàng thương mại. Toàn bộ tiền lãi được sử dụng để lập các Quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên.

d) Quản lý tài chính, tài sản:
· Tài chính tích lũy và tài sản hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp của Trường cho đến nay được giao cho Trường quản lý. Trường xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, minh bạch được thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm làm cơ sở pháp lý quản lý, điều hành tài chính của Trường. 

· Dự toán và quyết toán hàng năm của Trường do Hiệu trưởng phê duyệt, báo cáo công khai tại Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm. 

· Định kỳ hàng năm, tài sản của Trường phải được kiểm kê, đánh giá lại giá trị và kiểm toán theo quy định pháp luật. Trường có thể tự quy định tỷ lệ khấu hao nhanh các tài sản cố định để thu hồi vốn nhằm có tài chính để đầu tư mới; nhưng không vượt quá mức trích khấu hao tối đa theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp.
3.4. Chính sách học bổng, học phí đối với đối tượng chính sách, học bổng và trợ cấp xã hội

· Trường sử dụng các nguồn thu để thực hiện chính sách học bổng, học phí cho các đối tượng sinh viên thụ hưởng theo Quyết định số 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:
· Cấp học bổng đối với sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi, khá; sinh viên là đối tượng chính sách, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mức học bổng do Hiệu trưởng quyết định.
· Miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước cho sinh viên nghèo hiếu học, sinh viên là đối tượng chính sách. Nhà trường hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức học phí do Nhà nước hỗ trợ với mức thu học phí hiện hành tại Trường trong cùng thời điểm.
· Ưu tiên bố trí nơi ở Ký túc xá cho sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách, sinh viên khuyết tật và bị di chứng do chiến tranh; thực hiện miễn, giảm tiền thuê Ký túc xá đối với những sinh viên thuộc đối tượng trên.
· Sử dụng toàn bộ nguồn thu từ học phí và các khoản thu sự nghiệp khác sau khi trừ đi các khoản chi thường xuyên để gửi Ngân hàng thương mại; toàn bộ số tiền lãi suất dùng bổ sung vào các Quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên. Huy động cựu sinh viên, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đóng góp cho Quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên.

· Dự kiến các mức học bổng khuyến khích học tập như sau:

· Học  bổng loại xuất sắc (Loại I): 120% mức học bổng loại khá;

· Học bổng loại giỏi (Loại II): 110% mức học bổng loại khá;

· Học bổng loại khá (Loại III): 50% mức học phí của ngành đào tạo theo quy định của Trường;

· Trợ cấp xã hội (dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thuộc diện chính sách và có kết quả học tâp từ trung bình trở lên): Tối đa không quá 50% mức học bổng loại III.

· Tín dụng sinh viên: Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có nhu cầu vay vốn ưu đãi để học tập theo chính sách của Nhà nước.

· Tạo cơ hội cho sinh viên nghèo, học giỏi tham gia làm thêm các công việc tại Trường gắn liền với hoạt động giáo dục đào tạo, tập sự nghề nghiệp cho sinh viên.
Bảng 16- Nguồn học bổng cho sinh viên

     Đơn vị: Triệu đồng

	Nội dung
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1. Trích lập học bổng theo quy định và từ tỷ lệ của chênh lệch thu chi 
	
	
	
	
	

	2. Tiền lãi ngân hàng
	
	
	
	
	

	3. Huy động doanh nghiệp, các mạnh thường quân tài trợ
	
	
	
	
	

	4. Tổng quỹ học bổng
	
	
	
	
	

	5. Mức học bổng toàn phần tương đương mức học phí (triệu đồng/suất)
	
	
	
	
	

	6. Số suất học bổng toàn phần (100%)
	
	
	
	
	


3.5. Về đầu tư, mua sắm

Nhà nước tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang triển khai từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 

Nhằm đảm bảo nhu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất để Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang cơ chế tự chủ hoạt động, trong giai đoạn 2021-2025 cần phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị thiết bị đào tạo với tổng kinh phí là 743.065.977.240 đồng, trong đó gồm các hạng mục theo Quy hoạch 1/500 với số tiền là 284.208.875.490 đồng (ngân sách địa phương) và 04 dự án đầu tư thiết bị là 458.857.101.750 đồng (ngân sách trung ương: 275.473.441.750 đồng và ngân sách địa phương: 183.383.660.000 đồng)

Nội dung đầu tư cụ thể như sau:

· Xây dựng cơ sở vật chất bằng vốn ngân sách địa phương: Theo kế hoạch phát triển từ năm 2020 đến năm 2025, Trường thực hiện xây dựng và mở rộng các hạng mục sau:
Bảng 17- Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2021-2025

	TT
	Hạng mục đầu tư
	Giá trị đầu tư (VNĐ)
	Năm đầu tư

	1
	- Cải tạo nâng tầng khu nhà B;

- Xây dựng cải tạo khối nhà E và F thành khối nhà khoa CNTT và Thư viện tiên tiến
	61.998.992.868


	2021

	2
	- Hoàn thiện xây dựng cải tạo khối nhà E và F thành khối nhà khoa CNTT và Thư viện tiên tiến
- Thực hiện xây dựng theo Quy hoạch 1/500

- Sửa chữa, cải tạo thường xuyên CSVC nhà trường.
	55.698.641.781


	2022

	3
	- Thực hiện xây dựng theo Quy hoạch 1/500

- Sửa chữa, cải tạo thường xuyên CSVC nhà trường.
	53.345.577.197
	2023

	4
	- Thực hiện xây dựng theo Quy hoạch 1/500

- Sửa chữa, cải tạo thường xuyên CSVC nhà trường.
	55.466.856.844
	2024

	5
	- Thực hiện xây dựng theo Quy hoạch 1/500

- Sửa chữa, cải tạo thường xuyên CSVC nhà trường.
	57.698.806.801
	2025

	Tổng cộng
	284.208.875.490
	


· Thiết bị đào tạo

Một số dự án tăng cường thiết bị đào tạo của Nhà trường đã được Thành phố ghi vốn, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn đầu tư, do đó về thiết bị đào tạo sẽ được đảm bảo phục vụ đào tạo khi trường được nâng cấp thành trường đại học, cụ thể như sau:

3.6.  Các Dự án đầu tư 
3.6.1.  Dự án đầu tư Nhà trường thông minh

· Năm lập dự án: 2019

· Nguồn vốn đầu tư: Thành phố

· Giá trị đầu tư: 80.000.000.000 VNĐ

· Hạng mục đầu tư:

Đơn vị tính: VNĐ đồng
	Stt
	Hạng mục đầu tư
	Giá trị

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	10.000.000.000

	2
	Đầu tư Thư viện thông minh
	50.000.000.000

	3
	Đầu tư phòng học thông minh
	20.000.000.000

	
	CỘNG
	80.000.000.000


3.6.2.  Dự án đầu tư  07 ngành trọng điểm

· Năm lập dự án: 2020

· Nguồn vốn đầu tư:  Đầu tư công trung hạn, quỹ phát triển sự nghiệp nhà trường 

· Giá trị đầu tư: 132.813.599.750 VNĐ

· Hạng mục đầu tư:

Đơn vị tính: VNĐ đồng

	Stt
	Tên thiết bị
	Năm đầu tư
	Số lượng
	 Tổng cộng

	I
	Thiết bị phục vụ tại các đơn vị chức năng
	2020
	
	4.063.232.250

	1
	Hê thống máy tính, trang bị tại các đơn vị phòng, khoa
	 
	 
	    604.890.000 

	2
	Hê thống mạng LAN cho khoa/phòng
	 
	 
	3.458.342.250

	II
	Thiết bị đào tạo nghề Công nghệ ô tô
	
	
	30.504.190.050

	1
	Xưởng thực hành Điện ô tô
	2021
	1 xưởng
	11.186.000.000

	2
	Xưởng thực hành Động cơ
	2022
	1 xưởng
	13.190.190.050

	3
	Xưởng thực hành Gầm ô tô
	2023
	1 xưởng
	6.128.000.000

	III
	Thiết bị đào tạo nghề Công nghệ Chế tạo máy
	
	
	30.000.000.000

	1
	Xưởng khuôn mẫu,
	2023-2025
	1 xưởng
	30.000.000.000

	IV
	Thiết bị đào tạo nghề Điện công nghiệp
	
	
	20.000.000.000

	1
	Phòng thực hành Hệ thống điện thông minh
	2021
	01 phòng
	20.000.000.000

	V
	Thiết bị đào tạo nghề Cơ điện tử
	
	
	28.322.407.451

	1
	Phòng thực hành Cơ điện tử công nghệ 4.0 
	2022
	01 phòng
	19.162.939.340

	2
	Phòng thực hành Cảm biến thông minh
	2023
	01 phòng
	9.159.468.111

	V
	Thiết bị đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ chế tạo máy
	
	
	10.000.000.000

	1
	Phòng học cơ khí công nghệ cao
	2023
	01 phòng
	6.100.000.000

	2
	Phòng thực hành Thủy lực – Khí nén
	2025
	01 phòng
	4.000.000.000

	VI
	Thiết bị đào tạo nghề Quản trị mạng máy tính
	
	
	9.923.770.000

	1
	Phòng thực hành Mạng máy tính
	2023
	01 phòng
	5.246.640.000

	2
	Phòng thực hành Thiết kế đồ họa-Thiết kế Web
	2024
	01 phòng
	2.606.990.000

	3
	Phòng chuyên ngành Lập trình máy tính
	2025
	01 phòng
	2.070.140.000


3.6.3. Dự án đầu tư  theo chương trình mục tiêu quốc gia

· Năm lập dự án: 2018

· Nguồn vốn đầu tư:  Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020
· Giá trị đầu tư: 62.659.842.000 VNĐ

· Hạng mục đầu tư:

ĐVT: ngàn đồng
	TT
	Tên nghề đầu tư
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Tổng cộng

	1
	Công nghệ Ô tô
	    838.451 
	    9.568.000 
	  9.116.000 
	  19.522.451 

	2
	Điện công nghiệp
	    
	  10.946.430 
	 
	  10.946.430 

	3
	Cơ điện tử
	695.535
	  10.557.240 
	 
	  11.252.775 

	4
	Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử
	    721.924 
	 
	 
	       721.924 

	5
	Quản trị mạng máy tính 
	    719.262 
	    9.884.000 
	  9.613.000 
	  20.216.262 

	 
	CỘNG
	2.975.172
	40.955.670
	18.729.000
	62.659.842


3.6.4.  Dự án đầu tư  ngành cơ khí Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành ngành mũi nhọn của Thành phố

· Năm lập dự án: 2019

· Nguồn vốn đầu tư:  Ngân sách thành  phố
· Giá trị đầu tư: 183.383.660.000 VNĐ

· Hạng mục đầu tư:

	STT
	Tên hạng mục đầu tư
	Kinh phí

	1
	Phòng Thí nghiệm Phay vạn năng
	     79.826.560.000 

	2
	Phòng Thí nghiệm Công nghiệp CNC
	     67.594.100.000 

	3
	Phòng Thí nghiệm Lập trình CNC
	     14.387.000.000 

	4
	Phòng Thí nghiệm Đo lường
	     13.892.000.000 

	5
	Phòng Thí nghiệm Khí nén
	       7.684.000.000 

	
	TỔNG CỘNG
	   183.383.660.000 


Tổng 04 dự án đã được ghi vốn, lựa chọn đầu tư là:    458.857.101.750 đồng

Đối với các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm sử dụng nguồn thu hợp pháp của Nhà trường và các nguồn thu hợp pháp khác do Nhà trường tư huy động. Nhà trường được quyền:

- Quyết định dự án đầu tư, bao gồm các nội dung về quy mô, phương án xây dựng, tổng mức vốn, nguồn vốn, phân kỳ đầu tư.

- Thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán đối các dự án đầu tư xây dựng; thẩm định, phê duyệt dự toán đối các dự án đầu tư mua sắm.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

d) Nhà nước có chính sách hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư có sử dụng vốn vay.

e) Nhà trường được quyết định việc sử dụng tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, kết quả nghiên cứu và giá trị thương hiệu của Nhà trường theo quy định của pháp luật, liên doanh, liên kết, góp vốn thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Trường nhằm phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo năng lực tác nghiệp thực tiễn cho người học và theo quy định hiện hành về liên doanh, liên kết; có trách nhiệm bảo tồn và phát triển tài sản của Nhà nước. 
3.7.  Các nội dung tự chủ khác

Trường thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017 và Thông tư 47/2017/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
3.8. Cơ chế giám sát

Hội đồng trường quyết định về chiến lược và phương hướng hoạt động của Trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường.

Công khai Quy chế chi tiêu nội bộ. Hàng năm, Quy chế chi tiêu nội bộ được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn trường để sửa đổi, bổ sung và được thông qua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Trường.
Công khai Quy chế giám sát của giảng viên, công chức, viên chức và người học đối với mọi hoạt động của bộ máy lãnh đạo Trường.
PHẦN IV
MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ KỲ VỌNG ĐẠT ĐƯỢC KHI THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Đối với xã hội
· Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tương tác với các hoạt động, nguồn lực xã hội; tạo các chuyển biến kết nối trong việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ xã hội.
· Trên cơ sở đảm bảo tự chủ tài chính với mục tiêu phi lợi nhuận và thực hiện trọng trách của một trường cao đẳng công lập, Trường sẽ thành lập các quỹ để hỗ trợ cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn, tài năng…, thực hiện trách nhiệm xã hội của một trường công lập;

· Chia sẻ gánh nặng với ngân sách nhà nước, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn.

· Khi thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, Trường sẽ xác định lại mức học phí phù hợp với thực tế chi phí đào tạo để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Người học khi chọn trường phải có sự cân nhắc kỹ về định hướng nghề nghiệp, khả năng tài chính, điều này cũng sẽ góp phần điều chỉnh lại cơ cấu ngành nghề thông qua việc tuyển sinh hàng năm.

2. Đối với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2.1. Về đào tạo
Có điều kiện thuận lợi, chủ động hơn trong đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy phù hợp với mô hình đào tạo theo chương trình tiên tiến hướng tới hội nhập quốc tế về đào tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Nhà trường với tư cách là trường cao đẳng công lập chất lượng cao của quốc gia. 

2.2.  Về hoạt động khoa học - hợp tác quốc tế

Tăng cường số lượng, chất lượng các đề tài khoa học cấp bộ và cấp nhà nước, tăng cường các đề tài nghiên cứu khoa học liên kết quốc tế. Mở rộng và tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

2.3.  Về tổ chức và phát triển đội ngũ

Xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả;

Chủ động thu hút và tuyển chọn nhân tài, áp dụng cơ chế tiền lương linh hoạt.

2.4. Về cơ sở vật chất

Phát triển cơ sở vật chất trên tinh thần chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Khi tự chủ Trường sẽ chủ động cân đối nguồn thu, trích lập quỹ đầu tư phát triển để thực hiện chiến lược quy hoạch và phát triển tổng thể trường, trước hết là cải thiện điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy và học, điều kiện sinh hoạt cho sinh viên. 

2.5.  Về thu – chi tài chính

- Cân đối thu - chi tài chính để đảm bảo ổn định và tăng thu nhập hàng năm của công chức, viên chức và người lao động theo tiến trình cải cách lương của Chính phủ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
- Có đủ nguồn lực tài chính để đầu tư và phát triển tổng thể Trường.
- Đảm bảo xây dựng một quỹ nghiên cứu khoa học tối thiểu là 3% từ nguồn thu học phí cao đẳng chính quy dành cho sinh viên, quỹ học bổng ổn định cho các sinh viên giỏi, cho các sinh viên thuộc diện chính sách và đặc biệt khó khăn.
- Có điều kiện huy động tổng thể các nguồn lực trong xã hội.
PHẦN IV
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Đề án "Thực hiện cơ chế tự chủ hoạt động tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020-2025” được xây dựng từ yêu cầu cấp thiết đổi mới quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu phát triển Nhà trường. Đề án này phù hợp với với xu thế quốc tế và chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong lĩnh vực hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao của Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong những năm qua, nhà trường đã có nhiều cố gắng chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, gắn kết với doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế, hiện tại nhà trường đã có đủ những điều kiện cơ bản để hoạt động tự chủ. Sau khi được chuyển sang cơ chế hoạt động tự chủ, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm trong tổ chức, sắp xếp bộ máy, sử dụng nguồn lực lao động, tài chính, nâng cao chất lượng, tăng nguồn thu, thu nhập cho người lao động, giảm dần sự bao cấp đối với NSNN, phát triển Nhà trường ổn định, bền vững.
Triển khai Đề án này là bước đột phá, phát huy được tối đa thế mạnh của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức giảng dạy, thu hút tốt hơn các nguồn lực của xã hội, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn kinh phí của Nhà nước, mở rộng các hoạt động chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác để nâng cao năng lực tài chính cho phát triển bền vững, đảm bảo điều kiện thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

2. Kiến nghị

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, căn cứ vào năng lực hiện có cũng như phương hướng xây dựng phát triển của thành phố, của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và của trường trong những năm tới, Nhà trường kính đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt để Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh sớm được chuyển sang cơ chế hoạt động tự chủ, phát huy tối đa thế mạnh của Trường, góp phần hoàn thành sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố .

CAM KẾT THỰC HIỆN
Sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết thực hiện các nội dung sau: 

1) Công khai mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào tạo và các kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; mức học phí, lệ phí của các loại hình, chương trình và ngành đào tạo; 

2) Định kỳ thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc theo tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín; công khai mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của từng chương trình đào tạo; 

3) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và chịu sự giám sát thường xuyên của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

4) Tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất cho người học: Thư viện điện tử, phòng học đạt chuẩn với đầy đủ các phương tiện nghe nhìn, kho cơ sở dữ liệu phong phú…;

5) Sử dụng linh hoạt, hiệu quả và minh bạch nguồn tài chính. Đây là một yêu cầu quan trọng trong sử dụng ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học trên cơ sở kết hợp với các công cụ quản lý của Nhà nước như hoạt động kiểm toán, thanh tra... bảo đảm ngân sách được kiểm soát an toàn. 

6) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của một trường công lập, tạo điều kiện và cơ hội học tập cho các đối tượng chính sách, sinh viên nghèo.

7) Khẳng định vai trò của một trường cao đẳng công lập chất lượng cao của quốc gia.
8) Thực hiện tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề án “Thực hiện cơ chế tự chủ hoạt động tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020-2025” theo tinh thần Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ. Khi được các cấp lãnh đạo xem xét, chấp thuận sẽ tạo điều kiện cho Trường chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và giảm chi cho ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác xã hội đối với sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính trình quý lãnh đạo xem xét, phê duyệt Đề án.
Trân trọng!

HIỆU TRƯỞNG




ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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